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M Ỏ ĐẦU 

Giống như nhiều nưóc đang phát triển khác ỏ trên thế giỏi, trong nhiều năm qua Việt 
Nam đã phải chịu nạn "ồ nhiễm môi truồng" do nghèo đói. Sự tăng truồng dân số 
nhanh và chậm phát triển về kinh tế trong nhũng thập kỷ vừa qua đã gia tăng sự suy 
giảm tài nguyên rừng, đất, nưỏc ngọt, biển; tổn thất không thể bồi hoàn về tài nguyên 
khoáng sản, năng lượng và mất đi sự giàu có về tài nguyên sinh vật. Chiến tranh kéo 
dài gàn như liên tục từ năm 1945 tỏi năm 1975 đã đem thêm vào tình trạng suy thoái 
vốn đã trầm trọng ấy nhũng sự phá hoại to lổn về sinh thái. Sau lúc hòa bình được lập 
lại trên cả nưốc vào năm 1975, việc khôi phục lại môi trường bị hủy hoại, việc bảo vệ 
môi truồng và các tài nguyên thiên nhiên nhâm cải thiện đồi sống cùa nhân dân và xúc 
tiến phát triển bền vững trỏ thành nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu của quốc gia. 

Năm 1985, Chương trình quốc gia nghiên cứu về Tài nguyên và Môi truồng (TNMT) 
đã đề xuất vói Chính phủ Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (CHXHCNVN) 
Chiến lược quốc gia bảo vệ thiên nhiên và môi truồng (CLBV). Chiến lược này đã xác 
định 5 nhiệm vụ bảo vệ chính, trong đó có: 

Bảo vệ các quá trình sinh thái và các hệ đảm bảo cho đòi sống cùa con nguôi; 
Bảo vệ sự giàu có của đất nước về tài nguyên di truyền của các giống loài nuôi 
trồng, thuần hóa và hoang dại có giá trị lâu dài đối vói nhân dân Việt Nam và 
nhân loại. 

Tháng 6 năm 1991, Chù tịch Hội đồng Bộ trưởng C H X H C N V N đã ký Kế hoạch hành 
động quốc gia về Mồi truồng và Phát triển bền vũng (MTPTBV). Kế hoạch thiết lập 
7 chương trình hành động, trong đó có: 

Chương trình bào vệ đa dạng sinh học; 
Chương trình bảo vệ các vùng đất ngập nước; 
Chương trình cải tiến việc quản lý các vưòn quốc gia, các khu bảo vệ và duy trì 
các giống loài động thực vật quỹ hiếm. 
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Trong khuôn khổ cùa việc thực hiện các chương trình hành động này, Chương trình 
quốc gia nghiên cứu về môi truồng đã tiến hành các đề tài nghiên cứu dài hạn nhàm: 

Xác định các nhân tố cấu thành đa dạng sinh học có ý nghĩa quan trọng đối với 
sự bảo vệ và sử dụng tính đa dạng này một cách lâu dài; 
Xác định các phạm trù hoạt động có ảnh huống bất lọi một cách nhạy cảm tói 
việc bảo vệ và sử dụng đa dạng sinh học; 
Nghiên cứu và thực nghiệm các biện pháp thực hành để xúc tiến việc bảo vệ và 
sử dụng hợp lý tính đa dạng sinh học. 

Sau Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu của Liên hiệp quốc về Mồi truồng và Phát triển 
bền vững, C H X H C N Việt Nam đã tham gia Công ưóc về đa dạng sinh học. Các hoạt 
động cụ thể nhằm bảo vệ đa dạng sinh học và nghiên cứu Hên quan đã có bước phát 
triển mói. Tổ chức họp tác vãn hóa và kỹ thuật (ACCT) cùa các quốc gia cùng sử dụng 
chung tiếng Pháp đã giúp đỡ Việt Nam thực hiện các đề tài này dưới dạng dự án "Bảo 
vệ đa dạng sinh học ỏ Việt Nam". Co sỏ Việt Nam thực hiện dự án là Chương trình 
quốc gia nghiên cứu bảo vệ môi trường, họp tác chù yếu vói Trung tâm nghiên cứu Tài 
nguyên và Môi truồng của Đại học Tổng hộp Hà Nội và Viện nghiên cứu Sinh thái và 
Tài nguyên sinh học của Trung tâm quốc gia về khoa học tự nhiên và công nghệ. 

Bản thỏa thuận về dự án đã được ký ngày 25 tháng 5 năm 1993 tại Paris bôi, một bên 
là ông Alữed RakotOĩýanahary, Tổng Giám đốc Hợp tác Kỹ thuật và Phát triển Kinh 
tế, đại diện ACCT, một bên là Ngài Trịnh Ngọc Thái, Đại sứ C H X H C N V N tại Pháp, 
đại diện cho Chương trình quốc gia NCMT. 

Dự án dự kiến việc thực hiện 2 loại hoạt động: 

Loại hoạt động thứ nhất 

Tăng cuông các hoạt động điêu tra, khảo sát, nghiên cứu, liệt kê về các nhân tố cấu 
thành tính đa dạng sinh học; đánh giá giá trị sinh thái, kinh tế của các nhân tố này đối 
vôi bảo vệ và phát triển bền vững. 

Các hoạt động này đã được thực hiện trên tất cả các vùng sinh thái ỏ trong nước 
(Hình 1). Kết quà nghiên cứu trình bày trong 4 báo cáo: 
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"Đa dạng sinh học các vùng đất ngập nưóc ỏ Việt Nam", phàn ánh kết 

quả của. các hoạt động đã được tiến hành tại các tình Thái Bình (Châu 
thổ Sông Hồng, vùng /a/) và tỉnh Đồng Tháp (Châu thổ Sổng Cửu Long, 
vùng /hí). 

"Nghiên cứu tính đa dạng sinh học vùng rừng tỉnh Tuyên Quang và 

kiến nghị các biện pháp bào vệ nhằm đảm bảo duy trì lâu dài", phản 

ánh kết quả hoạt động tại tỉnh Tuyên Quang (vùng núi phía Bắc, vùng 
/hy). 

"Bảo vệ đa dạng sinh học tại tỉnh Hà Tĩnh", phản ánh kết quả hoạt 
động tại vùng ven biển miền Trung (vùng /é/). 

"Bảo vệ đa dạng sinh học tại 5 vùng sinh thái ỏ Việt Nam", phản ánh 
kết quả nghiên cứu bước đầu tại vùng Đông Bắc phía Bắc (vùng /b/, 
vùng Cao nguyên miền Trung (vùng /f/), vùng Đông Nam phía Nam 
(vùng /g/) và các đào ven biển. 

Loại hoạt động thứ hai 

Thực hiện các hoạt động thực tế để bảo vệ và cải thiện đa dạng sinh học, bao gồm 
việc chuẩn bị các kiến nghị vê quản lý các vưòn quốc gia và khu bảo vệ, giúp các cộng 
đồng nhân dân trong quản lý tài nguyên sinh vật tại địa phương; tâng cường các hoạt 
động của các trạm thực nghiệm về bảo vệ và đánh giá tác động môi truồng của một 
số hoạt động khai thác tài nguyên sinh vật. 

Kết quả hoạt động đước trình bày Ương các báo cáo sau: 

Báo cáo 2a\ "Vườn quốc gia và khu bảo vệ ỏ Việt Nam", vói sự đánh giá công tác 
bảo vệ và nhũng khuyên cáo để cải tiến quản lý các vưòn và các khu 
này. 

Báo cáo 2bl\ "Xây dựng mô hình xã vùng đệm Kỳ Thượng, Kỳ Anh thuộc khu bảo 
tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ, Hà Tĩnh", vối các khuyến cáo về sử dụng các tài 
nguyên sinh vật cho cộng đồng địa phương cư trú gần khu bảo vệ. 

Báo cáo ỉa: 

Báo cáo lb\ 

Bảo cáo le: 

Báo cáo lá: 
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Báo cáo 2b2: "Nghiên cứu xây đựng một làng vùng đệm vườn quốc gia Cúc Phương", 
vối các khuyến cáo về sử dụng tài nguyên sinh vật cho cộng đồng sinh 
sống gần vươn quốc gia. 

Báo cáo 2c: "Khôi phục, phát triển sự sinh đẻ và nuôi các động vật quỷ hiếm trong 
vưòn quốc gia Ba Vì", vói các khuyến cáo nhàm tăng cuông các hoạt 
động cùa Trạm thực nghiệm về vấn đề này. 

Bo cáo 2d\ "Tài nguyên cây thuốc ỏ Sơn La và kết quả nghiên cáu trồng thử 
nghiệm một số loài cây có giá trị tại Chiềng Sinh, thị xã Sơn La", vói 

các khuyến cáo nhàm tăng cuông hoạt động bảo vệ tích cực. 

Báo cáo 2eỉ: "Đánh giá tác động môi trường của các trại nuôi trồng thủy sản và 
đánh bắt hải sản tối tính đa dạng sinh học và môi trường vùng ven biển 
phía Bắc Việt Nam", với các khuyến nghị giảm bớt các tác động tiêu cực 
tói môi truồng. 

Báo cáo 2e2: "Tác động của các hoạt động kinh tế - xã hội tói đa dạng sinh học cùa 
các rừng ngập mặn cửa sông} ven biển phía Nam Việt Nam", vói các 
khuyến cáo nhàm giảm bót các tác động tiêu cực tỏi môi truồng. 

Nghiên cứu về đa dạng sinh học trên lãnh thổ Việt Nam, về việc bào vệ và sử dụng 
hợp lý tính đa dạng này vào phát triển bền vững của quốc gia và góp phần ngăn chặn 
suy thoái đa dạng sinh học trên thế giói là sự nghiệp lâu dài. Các hoạt động của 
Chuông trình quốc gia nghiên cứu môi truồng, phổi họp vói trọ giúp cùa ACCT trong 
phạm vi dự án này đã đem lại một số kết quả ban đầu và được trình bày trong báo 
cáo này của dự án. Các kết quả đó có giá trị khoa học quan trọng vói nhiệm vụ bảo 
vệ đa dạng sinh học ỏ Việt Nam, và chúa đựng nhũng khuyến cáo thực tế cho việc sử 
dụng tài nguyên này phục vụ sự nghiệp phát triển bền vững tại một số địa phương 
cũng như chung cho cả nước. 

Nhũng ngưòi chủ biên báo cáo và các tác già các báo cáo cụ thể của dự án hi vọng 
ràng, trên cơ sỏ các kết quả đã thu được trong khuôn khổ của dự án, Chính phủ 
C H X H C N V N và ÀCCT sẽ tiếp tục sự giúp đõ và tài trộ cho việc phát triển nghiên 
cứu và thực nghiệm về bảo vệ đa dạng sinh học ỏ Việt Nam. 
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V I E T N A M 

PR0V1NCE 
1. Ha Noi 
2. Ho CN Minh City 
3. Hai Phong 
4 Cao Bang 
5. Ha Giang 
6. Tuyên Quang 
7. Lang Son 
6. Lai Chau 
g. Lao Cai 
10. Yên Bai 
11. Bác Thai 
12. Son u 
13. Vinh Phu 
14. Ha Bác 
15. Quang Ninh 
16 Ha Tay 
17. Hoa Binh 
18. Hai Hung 
19 Thai Binh 
20. Nam Ha 
21. Ninh Binh 
22. TTiánh Hoa 
23. Nghe An 
24. Ha Tinh 
25. Quang Binh 
26. Quang Tri 
27. Thua Thiên - Huê 
28. Quang Nam - Da Nang 
29. Quang Ngai 
30. Kon Tùm 
31. Gia Lai 
32. Dác Lác 
33. Lam Dong 
34. Binh Dinh 
35. Phu Yên 
36. Khanh Hoa 
37. Binh Thuan 
38. Song Be 
39 Tày Ninh 
40. Dong Nai 
41. Long An 
42. Dong Tháp 
43. An Giang 
44. Tiên Giang 
45. Ben Tre 
46. Tra Vịnh 
,47>Can Tho 

. '48. Kiên' Giang 
49. Minh Hai 
50. Ba Ria - Vung Tàu 
51. NỉnhThuan 

• 52. Vinh Long 
53. Sóc Trang 

a - Vùng châu thả sông Hồng 
b • Vùng Đông Bấc 
c - Vùng Tây Bác 
d - Vùng núi phía Bắc 
e - Vùng bờ biển miền Trung 
f - Vùng cao nguyên miền Trung 
g - Vùng Đông Nam miền Nam 
h - Vùng châu thả sông Mê Kòng 
i • Các đảo ven bở 

Phu Quoc 
^ J p m p j 

Con Dao 

ViotJáĐm 

Hình 1. Các vùng sinh thái ở Việt Nam 
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Tiểu dự án Ib: GS. Đặng Huy Huỳnh, Viện sinh thái và Tài nguyên sinh vát, Trung 
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MỤC LỤC 

TẬP Ì 

Tiểu dự án la. J Đa dạng sinh học cùa đất ngập nưóc ỏ Việt Nam 
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Mỡ đầu 1 

rt " 

Cần nhắc lại định nghĩa đã được viết trong cõng ước về Đa dạng sinh học (ĐDSH) về 
ĐDSH như sau: " ĐDSH là sự tiến triển bên trong của cơ thề sống từ các nguồn khác nhau, kế 
cả trong đất lún, ngoài biển và cấc hệ sinh thái thảy vục khác và c ác phức hợp sinh thái mà 
chủng là thành phần, ĐDSH bao gồm đa dạng trong loài, giũa các loài và đa dạng của các hệ 
sinh thái" 

ĐDSH là cơ sỏ di truyền làm gửi tăng số lượng loài uà loài phụ có ích cho kỹ thuật uà 
kinh tế. 

Nhận thấy rằng các tác động gián tiếp hay trực tiếp của con người lên rừng có thể làm 
giảm sự biến thiên nội tại của loài, giảm sự biến thiên về loài và sự đa dạng của hệ sinh thái. 

ĐDSH mà chúng tôi trình bày ỏ đây thuộc hệ sinh thái vùng triều (HSTVT). Trong 
HSTVT các HSTphổ biến nhất, có tầm quan trọng kinh tế nhắt là các vùng của sòng, logun 
ven bò và rừng ngập mận (KNM). Các hệ này có sự tương tác uới cấc HST lục đụi vá có một HO 
đặc điểm chung về vật lý, hóa học và sinh học. Suốt dãy ven biển Nam Việt nam cho nào cũng 
có mặt của RNM đặc trưng bổi bởi sự có mặt của loài cày chiu mặn, có khả năng hắpp thu 
nước biển và các chất dinh dưỡng trong trầm tích lagun đáy nông. Do vậy HSTVT trong 
trường hợp này đồng nghĩa với HSTRNM. 

JSST RNM hình thành trên đất phù sa bồi tụ chịu tác của hai quá trình sông và biển ; 
nhưng vai trò chế ngụ vẫn là quá trình tác động của biển theo chế độ bán nhật triều hay nhật 
triều không đều với biên độ và chu kỳ ngập khác nhau, bởi những mức chênh cao về đìa hình 
và cự ly xa gần bò biển khác nhau. * 

Do đặc biệt giàu các chất khoáng dinh dường, các HST RNM đặc trưng bởi sức sản 
xuất cao. Nguồn đưa vào, một phần là có thể từ biển hoặc lục đụi, nhưng trước hết là do quà 
trình tái tạo trong lòng chính HST. 

Năng suất sinh học lớn của HSTRNMgìảỉ thích sự ĐDSHỎ các khía cạnh khác nhau. 
Trong HST RNM, bên cạnh các cây đước, vẹt, mắm,đù... còn có nhiều loại động vật trên cạn cư 
trứ và tìm thức ăn như các loài chim thú như heo rừng, chồn, kỳ đà, khi... đặc biệt còn có các 
loại cá sau, trăn, rắn, Nhóm sinh vật ỏ nước là cục kỳ phong phú như tôm, cua, cày ốc, sò và các 
loại sinh vật phiêu sinh... Chúng quan hệ chặt chẽ với nhau qua lưới dinh dưỡng phức táp 
nhưng rắt hợp lý. 
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Lịch sử chuồi diễn thế thực vật còn nguyên vẹn trong các lớp than bùn được duy trì cho 
đến ngày nay dưới rừng tràm Ư-Minh. Trong lớp than bùn đen ỏ sâu đã tìrA thấy xác thực vật 
chưa phân hủy hát của mắm (Avicennicạ), bần - (Sonneratia), sú ( Aegiceras), đước 
(Rhixophora), chà là (Phóenix paludosa) rồi đến tràm (Meíaieuca ỉeucadendron). ? 

Chuồi diễn thế thực vật liên tục ấy hiện nay được phát hiện đầy đủ ở nhiều nơi có đất 
mới bồi tụ, đặc biệt rắt dê úm thấy ỏ bán đảo Cà Mâu. 

Giống như tắt cả các HSTrừng nhiệt đói, RNMcũng là HSTnhạy cảm, mỏng manh dễ 
bị hủy diệt khi rừng bị đốn phá và đắp đê bao ngạn . Nhưng còn một may mắn là các cây tiêu 
biểu của rừng ngập mặn như đước, vẹt, mắn có khả năng tái sinh nhanh. Do vậy khi đảm bảo 
các điều kiện lập địa căn bản, chủ yếu là chế độ ngập triều và độ dê chặt của đắt, thì HST 
RNM sẽ được hồi phục nhanh chóng. Sự phục hoi của thảm thực vật sẽ kéo theo sự phục hồi 
của khu hệ động vật và là sự phục hoi của ĐDSH. 

Trong công trình này, các tác giả mô tả không phải toàn bj^ĐDSH của RNM, mà tập 
trung vào sự điển tiến của thám thực vật ngập mặn và khu hệ sinh/ò nước dưới nhiều tác động 
khấc nhau, nhưng tập trung phàn tích tác động của nghề khai thác thủy sản làm biến dạng 
hoàn toàn HST RNM đưa đến những thay đoi to lòn điều kiện tự nhiên. Bằng chứng rõ ràng 
nhất trước kia vùng bán đào Cà màu có diện tích RNMngậpp úng trẽn 300.000 ha, chiếm 40 
% diện tích tự nhiên, lúc đó lượng mưa bình quân toàn vùng 3000 mm Ị năm và phân bố tương 
đối đều trong vùng. May thập kỹ gần đây rừng bị suy giám, nay còn khoảng 25 %, lượng mưa 
bình quàn giảm còn 2000 mm/năm, trong đó 1/2 diện tích phần phía Đông chỉ còn 1600 -

1700 mm/năm làm cho SXnòng nghiệp mất mùa, thủy sản nước ngọt chỉ bằng 20 % trước kia, 
thủy sàn nước mặn giảm nhiều, chim muông và bò sát còn không đáng kể, có loại bị mất hằn. 

Cũng như ỏ các HST khác, ĐDSH vùng ven biển, cửa sông quan hệ hữu cơ đến hiện 
trạng phát triền của rừng ngập mặn. 
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1. ĐẶC ĐIỂM ĐIỀU KIỆN T ự NHIÊN VỪNG VEN BIÊN NAM BỘ. 

1.1 Khí hậu. 

Vũng ven biển Nam bộ- kéo dài từ V ũ n g t à u tới Hà Tiên, nằm trong vùng có khí 
h ậ u nhiệt đới gió m ù a vói hai m ù a rõ rệt: m ù a khô từ t h á n g 12 đ ế n t h á n g 4 và m ù a 
m ư a từ t h á n g 4. 5 đ ế n t h á n g 11 cùng với gió m ù a Tây Nam. Lượng m ư a trung b ình h à n g 
n ă m từ 2.400 mm ở v ù n g p h í a Tây, đ ế n 1.300 min ở v ù n g trung t âm và 1.600 min ờ 
phía Đông. 

1.2 Sông ngòi. 

Đồng bằng Nam bộ có hai h ệ thống sõng lởn: 

H ệ thống sông Đồng Nai ở phía Đòng gồm dòng ch ính Đồng Nai và các sõng 
chính n h ư sõng La Ngà ở bờ trái , các sông Bé, sõng Sài Gòn, sõng Vàm c ỏ ở bờ phải 
dòng ch ính . 

Lượng nước b ình q u á n h à n g n ă m của h ệ thong sòng Đồng Nai bằng khoảng 33 
k m 3 . Ờ v ù n g h ạ lưu của hệ thống sõng Đổng Nai, chế độ nước sông chịu ảnh hường 
mạnh c ủ a triều. Triều ở đây mang t ính chá t b á n nhật triều, biên độ 2,5 - 4.2 
m. M ù a kiệt thủy t r iều ả n h hưởng đến Trị A n t rên sông Đồng Nai, Đ ẩ u tiếng t rên sông 
Sài Gòn, biên giới Việ t Nam Campuchia trẽn sõng Vàm c ỏ . 

H ệ thống p h â n lưu ở cửa sông Đồng Nai rất phức tạp g iữa ,vùng cửa Soài Rạp vã 
m ũ i ô Cấp hai b ê n b á n đảo c ầ n Giờ, vđi hệ thống sông rạch chằng chịt và rừng ngập 
mặn. 

H ệ thống sông Mê Rông là hệ thống sông lởn nhất nước ta vã Đống Nam Á vã là 
một trong những sõng lớn t rên thế giới, chảy qua bảy quốc gia. Lượng nước bình q u á n 
hàng n á m t rẽn 500 k m ^ . Chế độ nước sông ở đồng bằng c h â u thổ cũng chia lãm 2 m ù a 
rõ rệt: m ù a l ũ vã m ù a cạn. 

C h ế độ nước sông ngòi k ê n h rạch trong m ù a cạn ở đồng bằng sòng c ử u Long rá i 
phức tạp do chịu ả n h hưởng của triều biển Đông vã t r iều vịnh Thái Lan. Triều biển 
Đông là loại b â n nhật triều không đều, còn triều vịnh Thái Lan lã loại nhật triều không 
đều . Triều biển Đông ư u thế so với triều vịnh Thái Lan. 
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Sông C ử u Long đổ r a b iển theo s á u cửa của sông Tiền (cửa Tiểu , cửa Đại , cửa Ba 
Lai . cửa H ã m Luông, cửa c ổ Chiên và cửa Cung Hầu) và ba cửa qua sõng H ậ u : cửa 
Đinh A n , c ử a Bát x ắ c , c ử a Tranh D ề . 

? 
1.3 Độ mặn. 

Đ ộ mặn trung bĩnh. ở vũng ven biển Nam bộ 28 - 33 ° / o o trong m ù a khò, m ù a 
m ư a từ 14 - 25 ° / o o . 

Ranh giới ả n h hưởng của độ m á n 4 ° / o o ở vũng t hành phố Hồ Chí Minh, Long A n 
vào s â u trong nộ i đ ịa tới 50 - 60 k m . Ở t h à n h phố Hồ Chí Minh tới r ạch Tra vượt q u á 
trung t â m n ộ i t h à n h về p h í a Bắc khoảng 20 km. Ờ Long A n tói Tuyên Nhơn. 

Ờ v ù n g cửa sông C ử u Long tới thị x ã M ỹ Tho, thị xã B ể n Tre, Đai Ngãi (Sóc 
Tráng)-

Ở v ù n g b á n đảo Cà Mau, độ mặn trẽn 4 ° / o o quanh nám bao t r ù m toàn b á n đảo: 
m ù a khỏ từ 20 - 28 ° / o o , m ù a m ư a trẽn 4 ° / o o . Có thể coi b á n đảo Cà M a u là vùng 
nước lợ đ iên h ình . 

1.4 lượng mưa. 

Lượng m ư a trung b ì n h h à n g n ă m ỏ đồng bằng Nam bộ tư 2.400 mm ở vùng phía 
Tây tới 1.600 mm ở p h í a Đông. 

1.5 Cỉiế độ thủy triều. 

Chế độ thủy triều ven b iển Nam Bộ có hai loại : * 

- T h ủ y t r iều b i ề n Đòng với chế độ b á n nhật triều không đều , biên độ triều từ 2,5 -

4.2 m, lớn nhất nước ta. 
-* 

- T h ủ y t r iều vịnh Thái Lan có dạng nhật t r iều, biên độ nhỏ, chi từ 0,4 - Ì ,0 m. 

1.6. Đất. 
Đát là dãi hẹp ven biển Nam bộ có rừng ngập mặn che phủ diện tích khoảng 

150.000 ha, thuộc loại đất lầy m ặ n được hình t h à n h do tác động tương hỗ giữa trầm 
t ích sông và ả n h hưởng của thủy triều. 
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Sự kiến tạo đồng bằng Nam bộ vẫn tiếp tục ở cấc cửa sông vã mũi Cà Mau: 

- Đoạn từ Vũng Tàu đến cửa Tiểu là đoạn bờ biên kiểu hình phễu (esturia) của hệ thống 
sõng Đồng Nai - Vàm cò . lõng sõng sâu. triều váo sấu trong đất nền. bồi tụ yểu. 

tu 
Ì 

- Vùng cửa sông Cửu Long từ cửa Tiểu đến cửa Tranh Đê mang tinh chất châu thổ 
(delta), hàng năm vẫn lấn ra biển nhưng tốc độ phát triển chậm do hải lưu đưa phù sa vè phía 
Tây Nam tới mũi Cà Mau. 

- Đoạn từ cửa Tranh Đế đến cửa sòng Cái Lờn (Rạch Gia): Trong lúc bờ biển phía Đông 
từ Gánh Hào tới xóm Rạch Tàu bị xói lổ mạnh. thì các bãi bồi ngày càng phát triển vè phía Tây 
Nam. Phù sa của các nhành sòng Cửu Long và đất xói lồ được đưa xuống làm cho mũi Cà Mau 
phát triển vè phía Tây, có chỗ tới 50 m/nãm hay hờn nữa. Bải bồi được cũng cố nhờ cây rừng 
ngập mận (mắm, đước....). 

1.7. Rừng ngập mặn. 

Trước đây, rừng ngập mặn bao phủ h ầ u hết vùng ven b iển Nam bộ. Nhưng nay, 
diện tích rừng ngập mặn đang giảm dần trẽn qui mô lớn. Trong số rừng còn l ạ i tập trung 
ở vùng cửa sõng Đồng Nai và Ngọc Hiền (Minh Hải). Ven biển các tình T i ề n Giang, Bển 
Tre, T r à V i n h , Sóc Tráng, Kiên Giang chi còn các dãi rửng p h ò n g hộ rất hẹp. 

Những n ă m 1986, 1987, 1988, nhiều chỗ trẽn các dãi rừng hẹp còn l ạ i này tìị 
chặt t rắng để làm nhiên l iệu , vật l iệu xây dựng, làm dầm tôm (Tiền Giang, Sóc Trảng, 
Kiên Giang,...). 
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2. CÁC HOẠT ĐỘNG KINH TÊ Ở VÙNG 
RỪNG NGẬP MẶN NAM BỘ. 

t 

2.1. Các hoat động kinh tế chung. Sau ngày miền Nam-hoàn t oàn giải, phóng, 
các hoạt động l á n h tế đ iển r a sôi nồ i vã đ ề u khắp đồng bằng Nam bộ: 

- Tiêu biểu cho các hoạt động này là khôi phục rừng ngập mặn đã bị hủy diệt do chất độc 
hóa học. Vùng cửa sông Đồng Nai đã trồng được khoảng 38.000 ha. Các dãi rừng phòng hộ hẹp 
từ cửa Soài Rạp đến Gánh Hào đã được trồng lại . Ở Minh Hải trồng lại được 24.700ha. 

- Các công trình ngọt hóa, ngăn mặn, x ả phèn với mục đích líu tiên phát triển cây lúa. táng 
sàn lượng lương thực. 

- Vào đầu những nám 80. khi gia trị con tôm trẽn thị trường thế giới tăng cao, các doanh 
nghiệp nhà nước và tư nhân đổ xô đi mua tôm, sơ chế và xuất khẩu. Các cắp chính quyền địa 
phương phát động và cả vũ phong trào nuôi tôm. Hoạt động sõi nổi và đều khẩp vùng ven biển 
Nam hộ là đắp đập làm đầm nuôi tôm theo lối quảng canh. 

2.2. Nghề nuôi tôm ỏ đồng bằng ven biển Nam bộ đ ã trãi qua ba h ình thức 
nuôi: 

- Hình thức sơ khai nhất lã làm đầm theo kiểu đập tràn: Người nuôi côm lợi dụng điều 
kiện sẵn có. dùng lao động thủ công đắp đập ngăn các rạch dẫn nước vào các khu rừng hay đất' 
trống. Trẽn toàn bộ mật đập xè Ì - 2 rảnh sâu 0.6 - 0,8 m gọi là mương giống. Khi triều lớn. nước 
chảy qua chồ xẻ đưa giống vào đầm. Mặt đập thấp, khi triều lớn nước tràn qua bờ vào đầm. Khi 
nước rút giữ lại con giống và tôm lớn. Sau 15, 30 ngày. lâu nhất lã 60 ngày dường tõm trong 
đầm. Người dân đào mật đập. nơi có rạch cũ. đặt miệng đáy, xã nước thu tôm. Hình thức nuôi 
tôm theo kiểu đập tràn đầu tư xây dựng và công chăm sóc ít, hoàn toàn phụ thuộc vảo nguồn 
giống và thức ân tự nhiên. Bờ đập hay bị vỡ do rò ri và đào đi đào lại mỗi khi thu hoạch. Năng 
suất thấp chi 50 - 60 kg/ha-nảm. Những nơi cô nguồn giống và thức ãjj phong phú. nàng suất 
mới đạt 100 - 200 kg/ha-năm. Ngày nay, hình thức nuôi tôm theo kiểu đập tràn còn tồn tại ỏ 
một số nơi như vùng cửa sông Đồng Nai và dãi rừng phòng hộ hẹp thuộc huvện Vĩnh Lợi (Minh 
Hải). 

- Hình thức nuôi tôm quảng canh: đây là hình thức phổ biển nhất hiện nay. đang tồn tại ở 
khắp ven biển Nam bộ, từ Vũng Tàu đến Hà Tiên. Người dân đắp bờ đầm vững chắc. nước triều 
lớn nhất cũng không tràn bờ. Mỗi đầm đều có cống, nếu là một cống chì vữa lấy giống vừa thu 
hoạch. Ngày nay, một đầm nuôi thường có hai cổng: cống lấy giống và cổng thu hoạch. Việc đào 
đắp có thể bằng thủ công hay xáng cạp. theo phương châm "sâu ao, cao bờ". Nhiều gia đình còn 
hai cống trên một đường mương lấy giống để tránh những thắt thoát do việc hư cống. Thoạt đầu, 
cống làm đơn giàn bằng cày lấy ở rừng ngập mặn. Sau đó xử dụng ván xé cày dầu hay sao. Tuy 
nhiên, cống làm bằng gỗ sao cũng không thể xử dụng quá 2 ­ 3 năm. phải phá đi đá tàm cống 
khác do nhiều sinh vặt bám như tảo, hầu (Ostrea). sun(Balanus amphicrite).... làm hư hại và do 
xói lỡ ờ phần hai cánh gà và đáy cống.Việc châm sóc, bảo vệ tôm nuôi cốt hơn. Người nuôi tôm 
thường làm nhà ờ hay chòi canh ngay cạnh cống. Mỗi cống đều có lưới thu giống và lọc cá Lạp. 
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Sau mỗi con nước (ngày Ì, 15 âm lịch) đều có kiểm ư a tình trạng sinh trưởng cùa tôm trong đầm 
để quyết định có thu hoạch. Sau vài ba lẩn thu hoạch, lại phải vét mương. Hỉnh thức nuôi tõm 
quảng canh cho năng suất cao hơn. thường từ 150 ­2Ọ0 kg/ha­nãm. Có thè tử 300 ­ 500 kg/ha­

nãm d vùng giàu con giống và thức ân (Ngọc Hiển­Mlnh Hài). Nuôi tôm theo hĩnh thức này đầu 
tư lớn hơn. dinh độ kỹ thuật nâng cao hơn một bước so VỚI nuôi theo hình thừc đập tràn. Nhưng 
nạn phá rừng rộng khắp và nghiêm trọng hơn, bời người dân đã nhận thức ra rằng "con tõm chi 
ôm cây đước" trong điều kiện hoàn toàn tự nhiên. Khi làm đầm giữ nước nuôi tõm. phù sa lắng 
đọng, lá cây rụng phân giải, chất lương mõi trường nước và nền đáy biến đổi chuyển từ màu nâu 
sang màu xám đen. có mùi hôi thổi. Nước từ màu đục chuyển thành màu vàng xanh. Tôm chậm 
lớn. Người dân bắt đầu chặt cày. ở tất cả các địa phương nuôi tôm trong rừng ngập mặn đều xây 
ra hiện tượng này. Không chi người dân chặt mà cả cơ quan nhà nước (nòng. lâm trường...} cũng 
chật phá rửng lãm đầm nuôi tôm. Tình hình này diễn ra khá nhanh ở Minh Hải. Theo số liệu của 
Sở Lâm nghiệp Minh Hải, tháng 8 nám 1991, diện tích rừng ờ Ngọc Hiển chi còn 45.844 ha. thì 
diện tích đầm tôm đến 46.436 ha. 

- Hĩnh thức nuôi tôm quàng canh cải tiên: Từ khoảng nám 1990 trở lại đây, trước tinh 
hình nuôi tôm quàng canh không còn cho lợi tức cao, thậm chí còn lỗ vốn do công đầu tư đào 
đắp. nạo vét kênh mương thường kỳ, làm cống, chăm sóc cao, nàng suất thu hoạch và gia tôm 
trẽn thị trường giảm. Người nuôi tôm Nam bộ ý thức được rằng cẩn phải nâng cao hơn nửa mức 
đầu tư khoa học kỹ thuật và đồng vốn trẽn một đơn vị diện tích ao nuôi, mới hy vọng có lời. Nhất 
lã khi ờ miền Trung, nghè sàn xuất con tôm sú (Peneaus monodon - Tiger shrừnp) giống nhân 
tạo phát triển mạnh và đi vào thế ồn định. người nuôi tôm ở các vùng rừng ngập mặn và ven biển 
Nam bộ đã thả thêm giống tôm sú hoặc tôm thẻ (Penaeus merguiensis, Penaeus in diêu s) vào đầm 
và nếu có điều kiện tiu cho thêm thức ân. Đây là một cài tiến ỏ mức độ thấp thấy ờ các đầm nuôi 
tõm quảng canh Minh Hải. Bến Tre. Trà Vinh vã cần Giờ (thành phố Hồ Chi Mình). 

- Một h ì n h thức nuôi quảng canh cải tiến khác cũng đã thực hiện ó vùng rừng ngập mặn 
cửa sông Đồng Nai (Bà Rịa­Vũng Tãu­Cẩn Giờ Tp.HCM). Các nơi này đã thuê các nông dân người 
Thái Lan phổ biến các kinh nghiệm nuôi tôm quàng canh cùa Thái Lan. ờ đấy, người ta đào đắp, 
san ủi diện tích lớn các vùng đất cao. rừng ngập mặn kém phát triển thành các đầm tôm diện 
tích từ 1 0 - 5 0 ha. xây cống kiên cố, có hệ thống bơm điện để hút giồng tự nhiên từ kênh rách 
vào đầm nuôi và thay nước chù động hàng ngày, cho tôm ăn bằng thức ăn chế biến, cá tạp khô 
hay tươi. 

N h ư n g tới nay, h ình thức nuôi tôm quảnậ canh theo kinh nghiệm của Thái Lan 
k h ô n g đ ạ t kế t qua. Năng suất rất thấp chỉ vài ba chục kg/ha . Nhiều đầm bỏ hoang, khô 
cạn. G ầ n đây, các cơ quan quản lý các đ ầ m này n â n g cao mức đẩu tư: san ủ i nền đáy, 
bón p h à n bón vôi cải tạo mòi trường, thả giống n h ã n tạo và cho á n hãng ngày. Nhưng 
kết qua cũng không k h ả quan. Theo chứng tôi, đây lã h ình thức nuôi lẳn lộn giữa quảng 
canh cả i t iến và b ậ n t hâm canh. Các biện p h á p t h â m canh thực hiện trẽn các ao có diện 
tích h à n g chục hecta h iệu qua thấp. Ngoài ra. những người nuôi tôm ở đây chưa tính 
đèn đặc diêm: Môi trường nước mặn là một môi t rường hoàn chinh, khi áp dụng các 
biện p h á p bón p h â n cải tạo của mõi trường nước ngọt đ ã có cần phải cân nhắc và các 
đ â m nuôi tôm nãy có nguồn gốc từ đắt rừng ngập m ặ n v à trẽn nền ruộng muôi cũ. 
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T ừ n á m 1991. ờ V ĩ n h C h â u (Sóc Trăng), Duyên Hải (Trà Vinh), Ba Trí. Bình Đại 
(Bến Tre) đ ã p h á t triển manh phong trào nuôi tôm sú qui mô gia đ ình t rên diện tích nhỏ 
(500m - 30.000m) à các v ù n g đất ít có k h ả năng.khôi phục l ạ i rừng bị hủy diệt do chắt 
độc h ó a học vã chặt p h á l ãm nguyên-nhiên l i ệ u , mật độ nuôi thấp 2 - 4 c o n / m 2 , với 
thức ă n c h ủ yếu là ruốc, cá tạp tươi sống. Thực chắt đây lã h ì n h thức nuôi bán thám 
canh ờ mức độ thấp. Cho đ ế n nay, h ì n h thức nuôi nãy có hiệu qua và đang đi vào thế 
ổ n định v è các mặt: 

+ Tập quán quàn lý con tôm sú giống đưa từ miền Trung vào các địa phương trẽn. 

+ Hình thành thị trường cung cấp thức ăn tự nhiên tươi sống (ruốc, cá tạp) ẩn định. 
Một sổ nơi đã x ử dụng thức án chế biến do người nuôi tợ sản xuất hoặc do các xi nghiệp 
sàn xuất 

•h Thu mua. vá chế biến sản phẩm. 

' Hai vắn đề: phòng vá chữa bệnh vá sẩn xuất thức án chế biến công nghệp cho tôm 
chưa theo kịp đòi hỏi của thực tiền sản xuất. 

- Hĩnh thức nuôi tõm bán thâm canh: cho đến nay chưa hình thành ở vùng ven biển Nam 
bộ, mới chi làm thừ ờ vùng cửa sòng Sài Gõn-Đồng Nai. Ngay từ năm 1986. dưới sự hướng dần 
của chuyên gia Nhật Bản. Trại nuôi tôm thực nghiệm cỏ May Bà rịa­Vũng Tàu thuộc Seaprodex 
đã được xây dựng. Hình thức nuôi bân thâm canh được áp dụng lần đầu ở nước ta. nàng suất 
đạt khoáng 1,5 r.ẩn/ha-năm. Sau đó. một số hệ thống ao nuôi theo kiểu bán thâm canh diện ách 
Ì ha/ao được công ty Safico. Fideco, công ty LD Thái Lan-cồ phẩn Gia Định xây dựng ờ xã Long 
Hòa Cẩn Giơ ưẽn các dãi đất cao>cày thưa thớt. Nhưng cho đến nay, tất cả các trại nuôi tõm 
bán thâm canh đều không thu được kết qua mong muốn. 

2.3. C á c d ự á n ngọt h ó a hầu n h ư ảnh hưởng không rõ r àng tới các vùng rừng 
ngập m ặ n Ngọc Hiển, Duyên H ả i (Trà Vinh), c ầ n Giơ, Gò Công EỊông, do các sõng, rạch, 
k ê n h chảy ngang như l ã các chướng ngại sinh thái ngăn cách các vùng rừng ngập mặn 
với các v ù n g ngọt hóa. 

2.4. C ô n g b ì n h đắp đập phục v ụ giát) thông ngang sông Hão Võ (Cẩn Giơ 
Tp. HCM) sau một năm k h á n h t h à n h đã nhận thấy tác động mõi trường ỏ mức độ ban 
đ ầ u ngay tạ i khu vực gần đập. 

2.5. Di dân: sau giải phóng, một số Lâm ngư trường, Nông trường được t hành 
lập ở v ù n g ven biển Đông Hải (Minh Hải), Vĩnh Hải (Sóc Trăng}, Ba Trí. Bĩnh Đại (Bến 
Tre), C ầ n Giờ (Tp. HCM), cùng với các việc di dân, dãn dân ờ Vàm Láng (Tiền Giane^, 
Vĩnh C h â u (Sóc Trảng),... đ ã thúc đẩy nhanh việc chặt phá rừng phòng hộ mới được 
khôi phục l ạ i sau chiến tranh. Những nám 1986, 1987, 1988, do đời sống người dãn 
gặp nhiều khó khán. một số dãi rừng phòng hộ hẹp ờ ven biển Nam bộ đã bị chặt trắn£ 
(Tiền Giang, Sóc Trăng, Minh Hải , Kiên Giang). Ngày nay. ờ trẽn các mảnh đất rừni> 
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phòng hộ c ũ là rau m à u hoặc cây b ụ i , đ iển h ì n h là cây lức. Những n á m 1983, 1984, ỏ 
C ẩ u Ngang, Duyên H ả i (Trà Vinh), B a Tr i . Bình Đạ i (Bến Tre), Vĩnh C h â u (Sóc Trảng), 
V ĩ n h Lợi (Minh Hải) dấy lên phong t rào chặt rừng tạp trẽn đất cao c ò n l ạ i sau chiến 
tranh l ẽ n l iếp để trồng d ú a , nuô i tôm. 

Sau 4 ­ 5 n á m , t rẽn những dã i đấ t v ữ a m ặ n (18 - 20 °/oo), vừa phèn , dừa không 
p h á t t r iền được. Người ta l ạ i chặt dừa, chuyển n u ô i tôm hoặc trồng bạch đản . . . Cho đến 
nay, những dãi đấ t bị mất rừng ngập m ặ n này, việc tả chức sản xuất c h ư a ổ n định. 
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3. TÍNH ĐA DẠNG SINH HỌC Ở CÁC VÙNG RỪNG NGẬP MẶN 
VEN BIỀN CỬA SÔNG NAM BỘ. V 

? 
3. Ì Đa dạng về loài. 

Cho tới nay c h ú n g ta đ ã p h á t hiện được 567 loài sinh vặt sống ỏ R N M Nam bộ, 
bao gồm: 

Thúc vật bậc thấp: l&Lloài; 
Thưc vật bậc cao: 49 loài; 
Đông vật không xương sổng; 173 loài; 
Cả: 64 loài: 
Lưỡng thè: 8 loài; 
Bò sát: 21 loài: 
Chùn: 41 loài; 
Động vật có vú: 20 loài. 

Như vậy v ẩ n còn nhiều nhóm sinh vật ở RNM Nam bộ hoàn toàn chưa được 
nghiên cứu n h ư nhện (Aráchniđa). Các nhóm nghiên cửu còn ít n h ư giun tròn 
(Nematoda) sống tự do trong nước, đ ấ t động vậ t4 t tga i (Echỉnodermata), ruột khoang 
(Coelenterata), Nemertini, rong lớn. các nhóm nghiên cứu chưa đủ: cua (Brachyura-

Crustacea), nhuyễn thể (Mollusca), giun nhiều tơ, cá... 

3.2 Đa dạng về nguồn gốc. 

su Về mặt nguồn gốc sinh vật * 

T r ữ những sinh vật sống t rên cạn như lưỡng thê, bõ sát , chim, động vật có vú... 
thích ứng với môi t rường đất nước bị nhiễm mặn, các loài ỏ mồi trường đất và tầng nước 
chủ yếu là các loài s inh vật nước mặn thích ứng*tốt với điều k i ệ n môi trường luôn biến 
đôi của v ù n g ven biên cưa sòng di nháp vào ven biên và nội địa. T h ậ m chi một sô loài 
có thể sống trong môi t rường nước ngọt. 

Chì một số ít loài sinh vật nước ngọt sống trôi nồi theo dòng nước (plankton) xuất 
hiện ở các vùng R N M cửa sõng ven biển Nam bộ khi độ mặn giảm xuống dưới 5%0 ở 
phía Tây Nam HST cưa sõng Đồng Nai trẽn sông Soài Rạp, Vàm Sát, và HST vùng cửa 
sõng C ử u Long (Tiền Giang, B ế n Tre, Trà Vinh, Sóc Tráng). Những loại nước ngọt đi ra 
vùng này thuộc tảo mắt (Euglenophyta), tảo lục (Chlop.opbyta), tảo lam (Cyanophytaì, 
một số tảo sứic ( Nỉtzschúa , Fragillaria), các loài động vật không xương sống thuộc nhóm 
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t rùng b á n h xe ( Ro ta to ria), giáp xác r â u n g à n h (Cladocera). gián x á c c h â n chèo họ 
Cyclopỉdae CCopepoda). 

Ở v ù n g b á n đảo C à M â u là môi trường nước lợ điển h ì n h auanh n ă m . trong m ù a 
m ư a xuấ t h i ệ n 5 l oạ i động vặt không xương sống nguồn gốc b i ê n th ích ứng với môi 
trường nước lợ n h á t Acart iel la s ìnensis , Pseudodiaptomus beiert Copepoda-crustacea). 
Namalycaytis ab iuma (Polyehaeta), Sermyla tornateila (Gastropda- Moiỉusca) và một số 
tảo silic thuộc giống Nitzschia vã tảo lam. 

Số loài sinh vật nước ngọt đã. gặp à các 
vừng RNM ven biến cưa sổng Nam Bộ. 

V ừ n g s inh t há i Cưa sông Đồng Nai Cưa sòng Cữu Lonặ 3ãn đáo Cả Mâu 

Nhóm s inh vậ t SLNN % % 5 LAN" % 
T S L TSL TSL 

Thực vật bậc 24 12.7 2 â 25.5 1 7 8.8 
thấp 137 1*3-

Động vật k h ô n g 2 2 15.8 lũ 13.8 Q 0.0 
xương sổng 171 116 

b. về mặt địa sinh vật. 

Đa số loài s inh vậ t ở R N M Nam Bộ loài cận nhiệt đđi-nhiậr lới Đông Nam Á thích 
ứng với rộng với sự b i ế n đ ộ i nhiệt độ và độ m ặ n (Eurytherme ei èuxvhal ine) . Một số loài 
sinh vật bấc thấp có nguồn gốc nước ngọt di chuyển trong m ù a : n ư a n h â n bố có tinh 
chất t oàn cầu hay bắc b á n cầu gồm các giống tảo Oscĩllatorta. Chlorella. 
Trachelomonas, Euglena, . . . và động vật không xiỊơng sống bậc -±Ẳọ ứ i u ộ c trừng Bánh 
xe (Rototoriaì, giáp x á c c h â n chèo họ Cyclopidaẹ vã giáp x á c r â u r iệàrứi rciadocera). 

Một số loài l à nhiệt đới điển h ì n h Nam c h â u Á P s e u đ c đ i a p t o m u s beỉeri 
(Pseudodiap tomiđae-Copepoda) , Elaphoideỉla javaensis ( Caatrỉcanipưdae-Copepocla), 
các loại tôm t±iuõc giống Macrobrachium, Ex .opalaemon. Palaetccneĩes íPalaemonidae), 

ĩ \iS 
Caridina (Atỵữae), Namalycastis abiuma (Polychaeta). Graxòiđỉere i la Lignorum, 
Grandidierella bonnieri CAmphipoda). số loài nh iệ : đới l i ế n hình chiếm 
8.62 % - 15 loài trong tổng số 17.5 loài động vặt không xương ÌCT.Ị l ã siết ờ RNM Nam 
Bộ. 
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Cho đ e n nay, c h ú n g tôi c h ư a tìm được các loài đặc h ữ u (Endemique) ỏ vùng RNM 
ven b iển c ư a sõng Nam B ộ . 

3.3 Đa dạng về cấu trúc. p 

Xét vè c ấ u t r ú c c ủ a các n h ó m loài đ ã biết, c h ú n g tôi có các n h ậ n xét sau: 

• Thực vật bậc thắp có cẩu trác đa dạng vè loài. 

Trong tổng số 19£ loài thực vật bậc ứtẩp thuộc 61 gióng có tới 30 giống có 2 loài trờ lên, Ì ì 
giống cô 5-20 loài. Các giống có số loài nhiều nhấc cừ 12 đến 20 loài đều thuộc ngành 
Bacioỉỉariophyta: Cosctíiodiscus -18 loài: Chaetoceros - 20 loài; Rhizosoỉeaỉa - 15 loài: 
Nitzschia - 12 loài. 

• Thực vặt bậc cao và động vật có cẩu trúc phong phú về bậc giống hứa bậc loài: 

Nhóm s inh vật Số giống số giồng có 2 loài trữ lẽn SỐ loài 
Thực vặt bậc cao 37 8 

Động vặt không xương sống 153 20 173 
Cá 53 7 64 

Lưỡng thê ' 5 1 8 
Bò sát 16 2 21 
Chim 35 3 41 

Động vọt cỏ vú 16 3 20 

Trong số 133 giống động vật không xương sống, có 20 giong có 2 loài trở lẽn và chi 
có Ì giống t õ m càng Macrobrachium (Palaemonidae) có 5 loài v à 4 giống có 4 loài là 
Sehmackeria, Microsetella (Copepoda), Metapenaecus. Paraperuíeopsis (Penaeidae ­

Decapoda). * 
Số loạ i cá đ ã p h á t h i ệ n ở v ù n g RNM là 64 đ ã có tới 53 giong, chỉ có 7 giống có 2 loài 
trô lên. 
Số lớp lưỡng thẽ,bò sá t , chìm t h ú số giống xếp rã sổ loài, số giống có 2 loài trở lẽn 
không nhiều . * 

3 .4 Đ a d ạ n g v ề q u ả n x ã . 

Như t rẽn đ ã t r ình b à y t ính chất chung của t h à n h phẩn loài ở R N M Nam Bộ chủ 
yếu gồm những loài rộng muối , rộng nhiệt của vừng Đông Nam c h â u Á. Các HST cửa 
sõng Đồng Nai, sõng C ử u Long vã b á n đảo Cà Mâu cùng nằm trong một miền địa lý tự 
nhiên Nam Trung Bộ v à Nam Bộ, nên vè t h à n h phần loài k h ô n g có những khác biệt lổn. 
Nhưng ba HST t iêu b i ể u t rẽn thuộc ba k i ể u hình , có 5ự sai biệt về các yểu tố tương tác 
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sông biển, độ mặn, dòng chảy, nền đáy.. . n ê n cô sự sai biệt vè t ính chắt đa dạng sinh 
học và p h â n bố nguồn lợi . ^ 

+ V ù n g c ư a s ô n g Đồng Nai tấc động của triều rất mạnh, lưu tốc dòng chảy 
lớn, dòng nộ i địa chảy r a nhỏ. nền đáy của các vùng đất ngập m ặ n và sõng rạch từ cát, 
b ù n cá t ở ph ía Đông tới chủ y ế u lã b ù n ở ph ía Tây, n ê n s ính vật đáy, giun nhiều tơ định 
cư (Polychaeta-Sedentarìa) rất phong phú , tới 16 loài. Đây sông Thị V ả i nền cát và cát 
bùn , độ m ặ n cao, quanh n ă m - t r ẽ n 24 o/oo, c h ú n g tôi gặp san hô Octocoraltt^cẩu gai, 
h ả i sàm, h ả i miên. v ề p h í a Tây, bãi bồi ven sông M ũ i Nai, cưa sông Cát Lái, bãi b ù n 
Đồng Hòa nằm s á t b iã rừng thuộc lâm viên cần Giờ sò huyết p h á t triển số lương lớn. 
Phía Tây Nam, bã i b iển Long Hòa là cát b ù n , n g h ê u (Meretrix). móng tay (Solen) p h â n bổ 
nhiều. Bãi nãy trở t h à n h điểm xuất p h á t nghè nuôi nghêu của d â n địa phương. 

Trong đất R N M từ Đông sang Tây đ ề u gặp Sá s ù n g (Phascolosonia), vạng 
(Mactraíp.). 

Tôm di nhập vào sông r ạch nội địa v ù n g cửa sông Đồng Nai tới 17 loài. Nhiều tôm 
biển thuộc họ tôm he (Penaeidáe) đi rất s â u vào trong đất l iền. Tôm đắt (Metapeníteus 
ensis), tôm bạc (Metapenaeus lysianassa) đi vào cầu Đồng Nai và gần cẩu Bình triệu. 
Các loại tõm sắt (Metapenaeuồ aíỉìnis. Metapenaeopsis scuiptilis) tép cám ( M. slabberi) 
đi vào tới m ũ i Nhã B ẽ . . . . 

> 

+ Vùng c ư a s ô n g Cửu Long, tiêu b iểu l à B ế n Tre, Trà Vinh . Tiền Giang, RNM bị 
t àn p h á nặng nè trong chiến tranh, nằm trẽn v ù n g đất tương đố i cao so với vùng cửa 
sông Đồng nai (0.65 - 1.34 m), nén đất rừng khô rắn, chi ngập nước khi triều lớn vào 
đ ầ u và giữa t háng â m lịch. Sinh vật sống trong b ù n đất kém p h á t triển, không gặp sá 
t rùng, hai mảnh vỏ, chi có một số loài giáp xác n h ư còng (Uca), cây (Ocyppoda)... Bùn 
đáy ao, sông, k ê n h rạch lã b ù n nhuyễn, giun nhiều tơ sống tự do (PoỊychaeta-Errantia) 
và các loài giáp xác thuộc Amphipoda, Tanaidacea và Isopoda p h á t tr iển và ưu thể vè số 
lượng. 

Vùng cưa sông Đồng Nai có độ mặn t hương xuyên cao hơn so với Trà Vinh và bán 
đảo Cà Mâu, quần đ à n tôm b iển đi vào sông chủ yếu lã các loài tõm sắt. tõm thẻ. Các 
loài rộng muối n h ư tôm đ ấ t tép bạc thường xuất hiện nhiều vào m ù a mưa. Tỷ l ệ tôm 
thẻ đi vào đ ầ m muối tới 30-40 %. 

Trong khi đó ở cưa sổng C ử u Long và b á n đảo Cà Mâu. tỳ l ệ tôm đ ấ t tép bạc di 
nhập vào vùng cửa sông và nội địa rất lớn, tới 40-50 o/o. tỷ l ệ tõm thẻ, tôm bạc thẻ {P. 
merguiensis) nhỏ, chi từ 5-15 % 

Trong m ù a m ư a . khi độ mặn giảm xuống 5 -10 o/oo (tháng 9,10) ỏ dãi ruộng 
muối nằm sá t bên trong rừng phòng hộ Sóc t râng, Mình Hải có nguồn lợi hải sản rất lớn 
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là cá bống kèo một loài nước mặn thích ứng tốt với nồng độ muối thấp. Hãng năm vào 
tháng 8, 9, 10, các hợp tác x ã muối Vĩnh Phước, Lai Hòa, Vĩnh Thịnh mối ngày thu được 
TA t ấn c á nãy . ^ 

3.5 Đa dạng sinh học trong các vùng chuyên tỉẽp. 

Ở ph ía Bắc của mỗi vùng sinh thái tiêu b i ể u đều có vùng chuyển tiếp giữa môi 
trường nước ngọt V nước mặn, nồng độ muối 5-13 o/oo, với ư u thế là dừa nước. Đó là 
k h u m ũ i Nhã Bè, Bình Khánh, An thơi Đông của vùng cứa sõng Đồng Nai; Rạch Thau 
Rau cánh. đồng Tây xưa M ỹ Long Nam, Trà Cú v ù n g cưa sông C ử u Long; Hồng Dân, Giá 
Rai vùng b á n đảo Cà Mâu. Ở vũng nãy sinh vật nghèo cả vè t h à n h phẩn loài và số 
lượng. Các loài sinh vật ư u thế là Coscỉnodiscus excentricus. Pseudodiaptomus beierí, 
Nephthys polybranchia. Namalycaiis abiuma... 

Số lượng động vật phiêu sinh từ 17 - 102 c o n / m 2 - Thực vật phiêu sinh 13.00 -

35.000 tb/mề. Động vật đáy lo - 30 c o n / m 2 

3.6 Loài ưu thế. 

M ỗ i nhóm sinh vật trong các thủy vực v ù n g R N M Nam Bộ có mặt một hay một số 
loài ưu thế. 

+ Thực vật phiêu sinh gồm các loài: OsciUatoưa, Coscinodiscus astromphaius. Nitzschia 
paradoxa. Dí. ỉongssúna, Sketonema costatum. 

+ Động vật phiêu sinh' Oithona nansL, Ac^artia clausi, Paracalanus parvus.' 
Mesopodopsis slabberi. Acaitíelỉa sinensis. 

+ Động vật đáy: tùy thuộc vào tính chát cơ học cùa nền vá độ mặn, các loài ưu thế có thề 
là Nephtbys polybranchia, Ceiatonereis. aòĩtabữis. Terebeỉloide&sưoeini (Poỉychaetaì, Apseudes 
vietnamensis, Melita (Crustaceaỉ, Bivaỉvia.... 

T h à n h phần và số lượng cá thể của loài t ư u thế thay độ i theo điều kiện môi 
trường: Độ mặn, dòng chảy, nền đáy vã mức độ tác động của con người. Các đầm tôm 
Trà Vinh , Minh H ả i khi giữ nước lâu ngày hay được bón p h â n thướng các loại 
Oscillatoria subbrevis , Oithona nana. Acartia clausi, Mesopodopsis slabberí chiếm ưu 
thế. Còn tại các đầm tõm vùng RNM cưa sông Đồng Nai, ưu thế là Nitzschia paradoxa, 
Sketonema costatum, Coscỉnodiscus astromphalus, Oithona nana, Paracalanus parvus 
Acartia clausi.Mesopodopsis slabberỉ. loài tảo lam Oscillatoría subbrevís xuất hiện 
nhưng số lượng không lớn từ 4000 - 29000 t b / m 3 . 
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3.7 Đa dạng sinh học điểm giáp nước. 

ì 
Nét đặc t rưng của các điểm giáp nước : diêm nước dừng do chịu tác dụng của 

dòng t r iều từ hai ph ía - lớp b ù n p h ù sa nhuyễn dãy 40-50 em, t h à n h phần loài ít, số 
lượng lớn. Loài giáp xác ư u thế gặp ồ các điểm giáp nước từ cửa sông Đồng Nai đến 
Minh H ả i l ã Apseưdes vietnamensis Dang. số lượng thường trẽn 500 con/m2, có khi 
3000­4000 c o n / m 2 . số lượng động vật phiêu s ình ỏ các điểm này thường trẽn 1000 
con/m^­ . ư u thế lã Oithona nana. Khi quằn x ã một loài ư u thế thì số lượng của loài này 
thường chiếm t rên 50 o/o số lượng cả nhóm. 
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4. DIỄN HẾN ĐA DẠNG SINH HỌC Ở CÁC VÙNG 
CƯA SÕNG ĐỒNG NAI. t 

4. Ì Môi trường vật lý. ? 

V ũ n g R N M cưa sõng Đồng Nai kéo dãi từ Vũng T à u tới cưa sòng Soài Rạp. 
khoảng 60 kin . Đây lã một vùng đổng bằng bồi tụ bởi hóp hợp phũ sa Sõng Biển, có độ 
cao 0-1 m so với mực nước biển. Đất thuộc loại p h è n mặn tư ít đ ế n nhiều. 

K h i h ậ u nóng ẩm, chịu chi phối bởi quy luật gió mùa. Vũng n à y có lượng mưa 
thấp nhắt đồng bằng ven biển Nam Bộ, , trung b ình chi đạt 1300 -1400 m m / n ã m . Mùa 
m ư a thường bắt đ ẩ u tư 20.4 và kất thúc vàơ 30.10. Lượng m ư a tập trung vào tháng 6 
đền tháng lo. Hai hướng chủ yếu lã Tây-Tãy- Nam, từ tháng 6 đ ế n t háng 10 và Bắc-

Đông-Bắc từ t h á n g 11 đến táng 2. 

Sông Sãi Gòn và Đồng Nai hội tụ à ngã ba Cát Lãi. Từ đó chảy r a biển theo hai 
ngã: ngã Soài Rạp dãi 59 km, độ sâu không q u á 10 m, rộng trung b ình 2 km; ngã Lõng 
Tàu đổ ra vịnh G á n h Rái dài 50 km, độ rộng trung bình 0.5 km, độ s â u 10-30 m. 

Nối hai sòng lã mạng lưới kênh rạch chằng chịt Ngoài hai sõng chinh, còn các 
sông Dinh, sõng Thị v ả i , Gò gia vã các phụ lưu của chúng. Nhóm sông này có yếu tố 
biển cao hơn nhóm Lõng Tãu-Soái Rạp. Ờ phía Tây hai n h á n h sông Vàm cỏ Đông và 
Vàm Cỏ Tây hợp lưu t h à n h sông Vòim cỏ gặp sông Nhà Bè t hành sông Soài Rạp. v ề phía 
cưa sõng Vàm Cỏ-Đồng Nai, c h â u thổ có dạng esturie, tác động cửa t r iẩu rất manh đã 
làm tê l iệt sức bồi đắp yểu của các sông nhỏ ấy khiến cho đồng bằng ngừng p h á t triển.. 

Chế độ thủy t r iều ở vùng nãy lã b á n nhật triều, có biên độ t r iều thuộc loại lờn 
nhất nước ta từ 3.2 - 4.2 m. , 

S ự x â m nhập mặn ở vùng cưa sông Sãi Gòn và Đồng Nai theo hướng Đông Bắc -

Tây Nam. Cùng thời gian đó độ mặn hệ Soài Rạp thấp hơn hẳn hệ Lòng Tàu, Thị vá i . Độ 
mặn 18 o/oo có quanh n ă m ỏ phía Đông và Nám của hệ. Độ mận 4 o/oo trong m ù a 
m ư a từ Đồng Hòa và m ù a khố độ mặn 4 o/òo lên tận Rạch tra vượt trung tâm t hành 
phố 10 k m l ẽ n ph ía Bắc. 

C h ế độ thủy vãn của hệ sông Sài gòn-Đồng Nai sự xâm nhập m ặ n biến đối nhiều 
sau khi đập thủy điện Tri A n đ ư a vào họat động. 

Phía Bắc HST R N M này lã vùng đõ thị lốn (tp. Hồ Ghi Minh) ra phía Biển là tĩnh 
Bà Rịa­Vũng Tàu . Những hoạt đồng đó đã và đang tạo ra những áp lực nạng nề lên tính 
ĐDSH của vùng. 
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HST nãy còn chịu t ác động của nước phèn từ các vùng đắ t p h è n nằm ở Tây Bắc 
t h à n h phố và từ v ù n g Đồng T h á p Mười nằm phía Tây HST nảy. 

V 

4.2 Thảm thực vật rừng. 

R N M v ù n g Sài Gòn-Đồng Nai von l à rừng nguyên sinh. xuất h iện đ ã lâu theo lịch 
sử của q u á t r ình h ì n h t h à n h bã i bôi cưa sông ven biên. 

T h ả m thực vật r ư n g k h á phong phú , có tới 104 loài ch ính thức và loài tham gia 
thuộc 48 họ và p h â n bồ t h à n h hai nhóm: 

+ Nhóm thực vật vùng nước lợ; 
+ Nhóm thực vật vùng nước mận có diện tích lớn. 

Tuy nhiên , sự p h â n bố các quầh thể và quần x ã thực vật ngập mặn phụ thuộc 
vào điều' k i ệ n lập địa, c h ủ y ế u là mức độ ngập triều vã độ dê chặt của đất. 

Các quần xã thực vật quen thuộc ở RNM phía Nam Vỉệtnam h ầ u n h ư đều có mặt 
tại vùng này. 

- Quần xả Mắm có các x ã hợp M ắ m thuần loài, gồm M ắ n trắng (Avỉcennia alba), 
M ắ n đen (A. offìcinalis). C h ú n g tạo t hành vành đai có nơi rộng đ ế n 300-500 m dọc vùng 
cưa sông, nơi đất mới trong q u á tr ình bồi tụ, b ù n lỏng. Đây lã loại rừng tiên phong trong 
chuối điển thế nguyên s inh của RNM. 

- Q u ầ n x ã Mắm h ổ n giao vđl Đước (Rhizophora apiculata) hoặc Bần trắng 
(Sonneraưoa alba) ở những nơi đất b ù n đ ã cố định, chặt hoặc sé t mèm. 

- Quần x ã Đưđc đôi ( Rhizophora apiculata) rất phổ biến*txẽn đất bồi tụ tương 
đối ồn định VỚI t h à n h p h ẩ n cơ giới lã sét pha cát vã được lỊgặp t r iều. 

- Quằn x ã Dà-Mắm chỉ có xã hợp Dà (Cerioptagal) và M ắ n đen (A. oíĩìcinalis) 
p h â n bố t rẽn n ề n đấ t sé t rất chặt có thủy triều lẽn xuống. 

- Quần x ã bằn chua (Sonneratia careolaris) và m ắ n t rắng trong hku nước lợ, 
phân bố không tập trung. 

- Quần x ã C h ã l ã có 3 xã hợp chính: Chà là thuần loại Phoenix paludosa), Chà 
là - Ráng (Acrostchum aureum) và Chã là hổn giao với Giá (Excoecarìa agailocha) p h â n 
bo trên đất cao, sét rắn chắc, ít hơặc không ngập triều và có diện tích p h à n bố rộng. 
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- Quần xả Ráng xuất h iện vã b à n h t rướng trẽn diện tích rộng lớn trẽn đất cao, 
không hoặc ít ngập t r iều. 

- Rítag hỗn giao k h ô n g p h â n loại , ở đây gặp Chã là, Ráng, Giá. Dà. §ú, cốc... 
mọc t h à n h đ á m t rẽn v ù n g đấ t cao và khô, dưới có cỏ San Sát. Sam biển. Ở vùng nứơc lợ 
cốó Cóc Kèn, Bĩnh bát , Mây nước. 

Sau kh i bị chất độc h ó a học 80 % rừng ở vùng cần Giô tp. H ồ Chí Minh bị hủy 
diệt, m à trước hết là cây Đước. 

Ờ vũng Sài gòn Đồng Nai rừng trồng đạt diện tích đáng kể trẽn 17.000 ha mà chủ 
yếu rừng Đước, thứ đ ế n lã D ừ a nước; 

Hai loại B ạ c h đ à n được trồng ở vùng n à y là Eucalyptus camalđulens is và E . 
tereticoniss trẽn những nơi đất rừng củ, độ m ặ n không quá 18 o/oo, n h ì n chung phá t 
triển k h ô n g tốt. 

Đa dạng của thảm thực vật thực vật kéo theo sự đ a dạng của khu hệ động vặt; 
nhóm t h ú có kích thước tương đối lớn n h ư Nai, H ồ , Heo rừng đều có mặt ờ đây. đàn khi 
k h á đông đúc , cá sấu l à mối đe dọa của người d â n "rừng Sát" và các động vặt bò sã i 
khác hết sức phong p h ú . Chim biển và chim đ ầ m lầy sống đông đ ú c ở đây. Vã.cũng 
chính vì vậy kh i rừng mất đi chúng cũng m á t theo. 

Rừng trồng h iện t ạ i tương đối thuần loại đước đôi vã các loại rừng thức sinh khác 
đang trả l ạ i thảm xanh cho vùng này, n h ư n g không the có được sự đ a dạng như trước. 
Nhiều loại động vật vắng mặt h ẳ n hoặc rất khó gặp. Riêng nhóm chim nước lã hồi phục 
nhanh chóng. Một số loài chim di t rú đã xuất h iện trở l ạ i với số lượng đ áng ke. 

S inh vật thủy s inh cũng có quan h ệ chặt chẻ với thảm thực' vặt R N M . 

Đa dạng h ó a thảm thực vật R N M ngay trong khu vực rừng thuần loại lã biện 
pháp làm t áng t ính đ a dạng sinh học của HST R N M . 

4.3 Nghề nuôi tôm. 

Nghề nuôi tôm ở v ù n g R N M cưa sông Đồng Nai đã trãi 3 hình thức đ ã trinh bày 
ờ mục 2. 

N u ô i t ô m quảng canh. Trước n ă m 1990, những đơn vị quốc doanh xây đựng 
các đ ầ m nuôi rộng h à n g chục ha với công đ ú c x i mãng lưới thép. ỉ â n địa 
phươngchủ yếu nuôi theo k i ể u đập t ràn. Kết quả nuôi không mấy k h ả quan. 
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T ừ n ă m 1990 trở l ạ i đây, một số công ty l ãm đầm nuôi tôm quảng canh cải tiến 
k iểu Thái Lan. Tổng diện t ích đầm nuôi theo k i ể u nãy khoáng 300 h a T Cho đến nay. các 
đầm này hoạt động k h ô n g có h i ệ u quả. Nàng suất thấp không tương xủng với mức đâu 
tư. -J 

Năm 1991 một số người nuôi tõm có k i n h nghiệm ở B ế n Tre t huê hàng t râm ha 
rừng C ẩ n Giờ để nuôi tôm. một số người còn t hả thêm giống tôm s ú sản xuất n h â n tạo 
nuôi ghép VỚI tôm tự nhiên . Kết quả nuô i n á m đ ầ u k h á tốt, n à n g suất có the đạt 100 
kg/ha . Một số gia đ ĩnh còn nuôi thêm cá chêm (Lates calealiter). n h ư n g thực sự họ chưa 
thể sống được bằng nghề rừng và nuôi trồng thủy sản t rẽn mảnh đất được giao (40-140 
ha). 

Nuôi tôm bán thâm canh. T r ạ i nuô i tôm thực nghiệm được xây dựng trên khu 
rừng ngập mặn đ ầ u cầu cỏ May (Bã Rịa­Vũng Tàu] n á m 1986 là cơ sở nuôi tôm bán 
thâm canh đ ầ u t iên ở nưđc ta do chuyên gia Nhật hướng dần kỹ thuật. Sau vài l ẩ n nuôi 
đạt kết quả k h á (1-1.5 t/ha). Nhưng sau đó hoạt động kém h i ệ u quả n ă n g suất giảm vã 
nay h ầ u n h ư ngừng họat động. 

Năm 1991 cõng ty Fỉde co vàcõng ty Saphico tp. H ồ Chí Minh đ ã xây dựng hai 
khu nuôi tôm b á n t hám canh ở xã Long Hóa, c ầ n Giờ, t rẽn nền đắt cao (1.0 m so với 
mặt biển), rừng t h ư a và nền .ì ruộng muối cũ. K h u nuôi tôm của Fỉdeco hoạt 'động 
kém h iệu quả, còn khu nuôi của Saphico rộng 24 ha bỏ hoang h ó a ngay sau Ì lãn nuôi 
khổng t ròn vụ. 

Tóm lại, tành độ và kừiti nghiệm nghề nuôi tôm ở vừng cưa sông Đồng Nai 
thấp hơn vùng Tây Nam bộ. 

ị 
4.4 Tác động của nghề nuôi tôm và các yếu tố môi trường 
môi trương đến tình ĐDSH ở vùng RNM cứa sông Đồng nai. 

-Thu hẹp diện tích rưng. Từ n ă m Ỉ990, hghề nuôi tôm ở vùng này trong điều 
kiện phả i bảo vệ rừng phòng hộ và chủ t rương giáo đất giao rừng cho dân . Những hoạt 
động chặt p h á l àm chất đốt, xây dựng các k h u nuôi tôm b á n thâm canh, đào mươnặ 
xxtổng cá , k ê n h bao trong đầm nuôi quảng canh đ ã mất háng ngàn ha rừng Đước mới 
được khố i phục sau chiến tranh. 

- Cây rừng bị chết và sinh trưởng kém trong" các đầm tôm. Bốn loại cày ưu mõi 
trương sống có chế độ nước thay đổi theo thủy t r iều. Khi giử nứơc nơi Lôm, thường mức 
nước 60 em trỏ lẽn, mức độ trao đồi nước h à n g ngày ít h ơ n nhiều so với bình thường, 
chi từ 1/4 - 1/3 lượng nước trong đầm. Hoạt đ ô n g sinh lý thay đổ i . đầu tiên là cây mẩm 

23 



rụng lá và chết sau vài tháng. Cây đước sống trong đầm sinh trưởng chậm hơn so với 
bẽn ngoài đ ầ m nuô i . V. 

- Biến đổi môi trương đất vã bùn đáy. Các ao bí nước l âu ngày hay à địa h ình 
cao trao đ ổ i nước kém. Nước thường có m à u xanh, b ù n lắng đọng dày, màu đen mùi hôi 
thối. Vào m ù a mưa , b ù n đất trôi từ bờ làm giảm độ pH vã độ mặn. Khi pH và độ mặn 
tiếp tục giảm dưới nương tôm giống, phần lớn tôm thẻ chết hàng loạt. 

- Thay đổi cấu trúc định tính và định lượng của khu hệ thủy sinh vật 

+ T h ự c v ậ t p h i ê u sinh. Thống kẽ số loài Tảo ỏ 15 đầm, chúng tôi thấy có 42 loài 
trong số 137 loài đ ã biết ở sông rách cưa sông Đồng Nai. Ưu thế vè mặt số lượng trong 
các ao đ ầ m v ù n g này lã các loài tảo Silic Nitzschia lorenztana, N . parađoxa. Sketonema 
costatum. trong kh i đó ỏ kênh rạch, nguồn cung cấp nước cho ao đầm ưu thế lã 
Coscỉnodiscus astromphalus. 

Đáng c h ú ý là ở các ao nuôi bản thâm canh đượcc bón p h â n và cho ăn bằng thức 
á n chế b iến hay các ao nuôi tôm quảng canh cai tiến bí nước lâu ngày, tảo lam 
Oscillatoria xuấ t h iện vã phát triển số lượng 4.000—26.000 tb/m3, tạo màu xanh đậm 
của nước. n h ư n g chưa đạt mức ưu thế số lượng so với so với tảo SHic. Đó là đặc diêm 
k h á c biệt giữa các ao nuôi vùng cua sông Đồng Nai và các ao nuôi ỏ cửa sông Cửu' Long 
và b á n Đảo Cà Mâu. 

+ Động v ậ t p h i ê u sinh. Trong các ao đầm chi gặp các loài Oithona nana. 
Paracalanus pa ivưs , Acartía clausi. MesopodoỊỉiiíslabberỉ. Loài Oỉthona nana chiến ưu 
thế về số lượng. 

+ T h à n h p h ầ n loài tôm đi qua cưa cống vào sổng trong^đầm thường có 7 loài 
sso với 20 loài tìm tháy trên sông rạch lã tôm sú (Penaeus monodon), tôm bạc thẻ 
(Penaeyis merguỉen..ỉs), tôm thẻ {Panaeuus indicus), tép bạc (Metapenaeus lysianassa), 
tôm đất ( Metapenaeus ensis), tôm trứng ( Macrobrachi^um equidens), tõm gai 
(Exopalaemon.i styliíerus). Trong giồng tôm Penasus gặp chụ.yếu là tôm thẻ, còn các loài 
tôm sú , tôm bạc thẻ rất Ít so với các loại kể trẽn.. 

+ S ố loà i v ã sộ lượng cá gặp ỏ trong đầm không nhiều, thường là cá chem, cá 
câng, cà cơm, cá nóc và một số loài thuộc họ cá bổng, do người nuôi dùng lưới lọc cá ờ 
cưa cống v à dây thuốc cá tạp. 

+ S i n h vậ t đáy. trứơc khi làm đầm nuôi, động vật đáy {Zoobenthos} gồm nhiêu 
loại hoạt động theo nhịp điệu triều như giun nhiều tơ, giáp xác, Amphipoda. Isopoda. 
Tanaidacea , cua, trai ốc... Khi giữ nước nuôi tõm, hầu hết các động vật nêu trên đều 
biến mắt, chi còn vài loại giun nhiều tơ sống định cư. một số rất Ít giáp xác nhỏ vã ốc 
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thuộc họ Cerí thidae. Mức độ t h â m canh càng cao, số loài và số lượng động vật đáy càng 
giảm 1 

4.5 Tác động của nước thải 9 

Nước thải tp. Hồ Chí Mình chảy ra b iển theo 3 hưđng: Đông, Tây và Nam. Nước 
thải được pha loảng k h i triều lên và rú t manh k h i triều xuống^ tác động chủ yếu lẽn 
phía Tây và Tây Bắc của hệ sinh thái cửa sông Đồng Nai. Nước thải làm cho chất lượng 
hệ Soài Rạp k h á c nhiều so với hệ Gò Gia - Thị vả i ở phía Đông. Độ trong (đo bằng dĩa 
Secchỉ) nhỏ hơn, chi từ 10-70 em so với 40-140 em. 

Chất lơ lững, h à m lượng các muối (tinh dưỡng P 0 4 ,
 c a 0 lên so với phía 

Gò Gia-Thị vải. 

Nước thả i ả n h hường lớn đến sự p h á t triển động thực vật ơở phía Tây Tây Bắc hệ 
sinh thãi cưa sông Đồng Nai. Ờ các rạch Chợ đệm, Bà Lào, Kênh Cây khỏ. Rạch Phú 
Xuân. rạch c ầ n Giuộc, rạch Mương Chuối. . . Vùng này có độ mặn thấp, m ù a khô từ 5 -

13 o/oo. m ù a m ư a từ 05 - 2.0 o/oo, các loài thực vật ưu thế là bần chua, dừa nước. mái 
dầm. Mõi t rường có đặc diêm cửa vùng chuyển tiếp, các yếu tố sinh thái dao động 
mạnh. Sinh vật nghèo vè t h à n h phần loài và số lượng. Thực vật phiêu sinh không vượt 
quá 50.000 tb /m^, ư u thế là giống Cosinodiscus. Động vật phiêu sinh không quá vài 
trăm con t rên m3. K h i nước thải được pha loảng và qua quá trinh tự lọc sạch thì loài 
Acartia clausỉ p h á t tr iển mạnh số lượng tới 1 0 0 0 / m 3 (rạch c ầ n Giuộc). 

Ngựơc l ạ i ; động vật đáy p h á t triển số lượng rất lớn tới hàng chục ngàn con trên 
m2. ưu thế là giun nhiều tơ Bispira polymorpha, Scoloplos Armiger. Nephthys 
poiybranchia. các loài giáp xác Hyale brevlpes, Ex ;ophaêroma parva. Tachea sinensis, 
các loài có nguồn gốc biển đóng vai trò quan trọng trong hoạt động lọc sạch nước thải từ 
tp. Hồ Chí M i n h . 

4.6 Tác động của nước phèn * 

Nước p h è n từ các vùng nông nghiệp ở ph ía Tây vã Tây Bắc tp. Hồ Chi Minh ảnh 
hưởng m ạ n h đ ế n chất lượng nước sông cưa sông Đồng Nai, nhất lã đầu m ù a mưa. Nước 
phèn từ Đồng T h á p Mười. C ủ Chi . Hóc Môn theo sông Vàm cỏ làm giảm độ pH cửa sông 
Soài Rạp gãy b i ế n độ i khu hệ sinh vật ờ nước. Các loài thủy sinh vặt đặc trưng cho độ 
pH tháp n h ư tảo Silic lỗng chim Desgomonium, tảo Desmids. các loài động vật 
IlyocrỊlỊDtus halyi. Latonopsis australis xuất hiện kh i triều xuống ở vừng cưa sông Soài 
Rạp. 
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4.7 Tác động của hồ TRỊ AN 

Tác động c u a hô T r i A n đèn h ạ lưu sông. Động Nai thõng qua việc thay đôi độ mặn 
theo các m ù a được chững minh bằng sự p h â n bố c ù a các loài động thực vật p^iiêu sinh 
ưu thế và s ư p h á t t r i ẽn số lương của chúng ở v ù n g cưa sõn£ Đồng Nai n ă m 19Ố9, 1990. 
Mùa khô n ă m 1989 các loài Skẽtõnema costatum, Coseiiodỉscus excentricus, Acartỉa 
clausi phản bố đồng đ ề u t rẽn toàn hệ. Loài Paracalanus parvus phi p h â n bố ỏ phía Nam 
hệ . 

Mùa khô n ă m 1990, độ mặn cao hơn n ă m 1989. các loài kể t rẽn phản bố đồng 
đều trẽn t oàn h ệ . 

Kết quả khảo s á t về độ mặn và sinh vật cho thấy lác động c ủ a h ồ Trị A n chỉ thể 
hiện rõ ở phần t rẽn c ủ a HST cửa sông Đồng Nai, không cuãn theo qui luật chung khi 
xây dựng hồ chứa đ ẩ u nguồn m à phụ thuộc lớn vào thời i ế t -

* 
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5. DIÊN HẾN CỦA ĐDSH VÙNG TRÀ VINH 
Ì, 

5.1 Môi trường vật lý. p 

Rừng ngập m ậ n T r à V i n h nằm chủ yếu ỏ huyện Duyên H ả i gìửa cửa cồ Chiên 
(Sông Tiền) vã cửa Đ ịnh A n (Sông Hậu). Vùng n ã y l ã đồng bằng bồi tụ củahệ thống sõng 
C ử u Long thuõc k i ể u tam giác. châu (delta), v ẩ n t iến ra biển n h ư n g tương đối chậm do 
hả i lưu dồn p h ù sa về p h í a Tây nam đi vè m ủ i C à Mau. 

Vùng cửa sông ven b i ể n Trà V i n h có chế độ b á n nhặt triều không đều,biẽn độ 3-

4m, tác động của biển mặn. H ằ n g ' n á m sõng C ử u Long chảy ra biển khoảng 500 tỷ m 3 

nước . T o à n vùng có tình chất nước lợ . Độ m ặ n trung b ình tháng 2 vã tháng 3 nám 
1992 ỏ cửa Định A n từ 10-22 o/oo. ờ cửa Cung H ầ u từ 13-18 o/oo. Từ tháng 6 đền 
tháng 12 chỉ từ 0,5-2 o/oo. 

Từ rạch Thau Rau ờ phía Đông sang ngã ba k ê n h Quan C h á n h Bố - Sông Bát Xác 
có khoảng 51.800 ha đất bị nhiêm mặn trẽn n ề n đấ t là p h ù sa và giồng cát. độ cao từ 
0.65-1,24 m. Vùng này thiếu nước ngọt nghiêm trọng, địa h ình tương đối cao so với 
vùng cửa sông Đồng Nai n ê n cổ loại rừng ngập v à không ngập theo chu kỳ triều. 

5.2 Thám thực vật rửng. 

T h ả m thực vặt R N M Trà Vinh hoàn toàn lã thứ sinh. Những dạng rừng già và 
nguyên thủy và giàu có của hệ sing thái RNM v ù n g ven biển cửa sông h o à n toàn bị biến 
mát. 

Quần hợp đước bộp ( Rhìzophora mucronata) trước k ia rất phổ biến nay đã không 
còn.mà thay vào đó lã những v ù n g đước đôi được trồng xen kẻ với vuông tõm. Đước bộp 
nếu còn chỉ là lè tẻ và k h ô n g thể tập trung t h à n h một quần hợp. 

Một loạ i l ành thứ sinh thoái hóa tồn tạ i trẽư*diện t ích hàng ngàn hecta ờ Trà Vinh 
lã kiểu rừng hổn giao nghèo n à n với t h à n h phần ch ính là M ắ m đen, M ắ m lưỡi đồng xen 
kẻ với Giá. Chà Là. Cóc. N ế u để p h á t triển tự n h i ê n thì k i ể u rừng này không thể tái sinh 
t hành rừng Đước và V ẹ t Tách được. 

Xã hợp Chã Là ( Phoenix sociation ì là h ệ quả của việc chật p h á rừng Đưđc-Vẹt 
Tách t rên những vùng đất bồi tụ nâng cao, nươc triều không còn ngập hàng ngày mà 
chi t ràn l ẽn trong những con nước lớn. Ban đ ầ u cùng tồn tại với Chà Lã là Mắm. Giá. 
Cóc n h ư n g dẩn dần Chà Lã xâm chiếm và p h á t triển manh t h à n h nhưng khu rừng 
thuần loại và ồn định. 
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Xã hợp Ráng ( Acrostichum sociation ) l à x ã hợp thứ sinh nhưng ổn định lâu dài 
t rên vùng đất bồi cao, nước t r iều không l ẽn xuống hãng ngày. 

Thực vật chiếm ư u thể vã chỉ thị cho vùng ngập mặn ven biẻh và cửa sông Trà 
V i n h lã B ầ n chua ( s.cascolaxis ). Chúng t ạo- thành đai rừng phòng h ộ ven biển n h ư n g 
đ ã bị khai thác q u á mức n ê n không còn những cây lớn nữa. Thêm vào đõ, h à n g n á m do 
đất bị sụt lỡ manh l ãm mất đi một phần dãy rừng B ầ n phòng hộ; Riêng n á m 1990 đã 
mất đi khoảng 280 ha. 

x a hợp Dừa nước ( Nypa sociation ) lã quần thề thực vật trước kia không phổ 
biến ở T r à Vinh . Chúng chi mọc xen kẻ với M ắ m hoặc Đước ờ ven kẻng rạch sõng có độ 
mặn của nước thấp .Nay x ã hợp Dừa nước p h á t triển t ràn lan do mọc tự nhiên và do con 
người trồng v à c h à m sóc. Xã hợp n à y chiếm tới 60% diện tích đấ t lâm nghiệp ở Trà V i n h 
tạo n ê n sinh cảnh thứ sinh k h á c h â n với thảm thực vật tiêu biêu ban đ â u . 

5.3 Nghề nuôi tôm. 

Nghề nuôi tõm ờ Duyên hả i ( Trà V i n h ) p h á t triển với tốc độ cao so với các vùng 
khác ờ ven biển Nam Bộ. Nếu n h ư à vùng cửa sông Đồng Nai vã bán đảo Cà Mau nuôi 
tõm theo lối quảng canh là chính thì ở Duyên H ả i Trà Vinh nuôi theo lối quảng canh cái 
tiến hướng tới b á n t h â m canh. Người ta nuôi tôm trong các ao kích thước nhỏ ( 500-

30.000m 2) bằng tôm s ú giống sản xuất n h ã n tạo và cho ăn bằng thức ă n chề biến và cá 
tạp nghiền nhỏ. 

Dọc theo kênh xáng Long Toàn và ven biển trong các k h u rừng ngập mặn, các 
khu rừng c h à là, còn một số đầm tôm diện tích 5-10 hecta. nuôi theo lối quảng canh cái 
tiến thả thèm giống tôm s ú và cho ăn. 

Nhìn chung, ở T r à V i n h và cửa sõng C ử u Long ( Bến Tre, Sóc Trăng ) người La 
sống được bằng nghề nuô i tõm. Trình độ tồ chức vã kỹ thuật nuôi tôm à vùng nãy 
cao hơn các v ù n g khác của Đồng bằng Nam Bộ. * 

5.4 Tác động của nghề nuôi tôm đến các yếu tố môi 
trương và tinh ĐDSH ở vùng RNM qia sông ven biển Trà Vinh. 

a. Biến đổi mõi trường đất nước. 

Mùa m ư a đất trẽn bờ bị xói mòn, rửa trôi lắng đọng ở đáy ao, hám lượng H^s 
tăng cao, tư 4,00- 6,42 pp so với 1.75 - 3,69 pp m ờ b ù n đáy sông. SO4-2 trong bùn ao Lữ 
0.197 - 0,206 % so vđi 0,079 - 0,148 % ở b ù n đáy sõng . Hàm lượng các chát dinh 
dưỡng P2O5 Nitơ. trong ao cao hơn ngoài sõng. 

Trong t h à n h phần hóa học nước ao nuôi tõm . thi hàm lượng NH4, SƠ4 2 PO4 •'• 
cao hơn so với ngoài sõng, riêng NO3 - trong ao thấp hơn ngoài sông 
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0.197 - 0,206 % so với 0,079 - 0.148 % à b ù n đáy Sống . Hãm lượng các chất dinh 
dưỡng P 2 O 5 Nìtơ, trong ao cao hơn ngoài sõng. ^ 

Trong t hành phần hóa học nước ao nuôi tõm , thì h ã m lượng NH4, SO4
 2 PO4-

3 

cao h ơ n so với ngoài sõng, riêng NO3 - trong ao thấp h đ n ngoài sông 

S ự t ích lũy bùn đây, muối dinh dưỡng, H 2 S , N H 4 d đáy. và tầng nước cùng các 
sản phẩm bã i tiết thức ă n dư t hưa của tôm đ ã l àm x ấ u chất lượng môi trường nước. 

T r ẽ n nền nhiệt độ cao , lượng bức x ạ l ân cùng sự t ích lũy Nltơ trong nước , trong 
bùn , q u á t r ình p h ú dương hóa xảy ra t h ú c đầy sự p h á t tr iển của tảo lam OscỉUatoria. số 
lượng c ủ a tảo lam tơi hãng chục triệu t b / m ^ . M a u nước của hầu hết các ao nuôi tôm ở 
Duyên H ả i ( Trà Vinh ) lá màu xanh lá cây đ ậ m v à Lát)­ Lab nôi lẽn mặt nước và b á m 
vào ven bờ. Ban ngày tảo quang hợp thải Oxy , h ã m lượng Oxy hòa tan trong nước ao có 
thể tới 11 mg/1, ban đêm chỉ 2 - 3 mg/1, tôm nổi l ẽn mặt và dạt vào ven bờ. 

b. Biến đổi các Khu hệ Sinh. vật 

C ả một vùng rộng lớn ờ Long Toàn, rừng h ầ u n h ư không còn- Ngay cả những khu 
rừng c h à l ã mọc trên địa hình cao trẽn Im, ven k ê n h xáng Long Toàn, người ta cũng 
đang dũng xáng cạp phá chã lã để làm đ ầ m tõm. Nơi cư ngụ cuối cùng cùa thú hoang 
dã n h ư heo rưng, sóc. chuột đang mắt dần. Ở Long Toàn. chúng tôi không còn nghe 
thấy chuyện khỉ , heo rừng trỏ về rừng ngập m ặ n n h ư ỏ cẩn Giò, TP Hồ Chí Minh. 

C ả một vũng ao rộng lớn. ở vùng này chỉ còn loài tôm sú ( Penaeus monodon ) 
nuôi và một vãi loài tôm khác n h ư tôm thẻ ( p. merguiensis ), tõm đất ( Metapenaeus 
ensis ) , tép bạc ( Metapenaeus lysianassa ) theo cửa cống vào ao khi thay nước. Các 
loài cá tạp đ ã bị diệt hết bằng dây thuốc cá trước kh i t h ả giống tõm vào ao. Các loài tõm 
cá chỉ còn p h á n bố ỏ sông rạch. 

Hãng ngày khi triều xuống, người ta x ả những dòng nước xanh rờn do tảo lam 
p h á t t r iền mạnh, xuống kênh rạch, h à m lượng m*iối dinh dưỡng ở môi trường nước sông 
rạch k h á cao so với các vùng khác ven b iến Nam. Bộ. Trong thành phẩn định lượng của 
Phytoplankton ở sõng rạch Oscillatoria subbrevis cũng có từ 5.000 ­ 18.000 tb/m3.Cc 
loài giáp x á c chân chèo Paracalanus parvus , Oithona n a m , những loài phiêu sinh nước 
mặn, kích thước nhỏ, ưa môi trường giàu dinh dưỡng cũng chiếm ưu thế về số lượng 
của Zooplankton. 

c. Hình t h à n h vùng chuyển tiếp. 

Ở huyện C ầ u Ngang ( Trà Vinh ) có cánh đồng Tây rộng khoảng 700 ha đã vã 
đang bị nhiễm mặn do nuôi tõm m ù a khô, trồng lúa m ù a mưa. Năng suất lứa rất thấp . 
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Kết quả khảo sát tháng 5 và tháng 9 năm 1992 cho thấy môi trường ở cánh đồng này 
đang ở trạng thái chuyển tiếp, nghèo dinh dưỡng, năng suất sinh họ^ rất thấp. Thành 
phần loài và số lương sinh vật , rất ít, chi gặp 4 loài tảo silic và 6 loài động vật phiêu 
sinh. SỐ lượng thực vật phiêu sinh từ 23.000 đến 35.000 tb/m3, động vặt phiêu sinh từ 
68 - 574 con /m3. Vũng này nằm trong dự án ngọt hóa Nam Mãng Thít ( VĨE 87/031 ], 
nhưng người ta còn nghi ngờ về tính khả thi cùa nó vì vị trí của cánh đồng nãy nằm ỏ 
vùng cuối dự án cấp nước ngọt và độ mặn m ù a khô rất cao, số đo, tháng 5- 1992 tới 18 -
20 %o. 

* 
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6. ĐIỂN TIẾN CỦA ĐDSH VÙNG BẢN ĐẢO CÀ MÂU 

6. Ì Môi trường vật lý. 9 

N ề n nhiệt ẩ m ở b á n đảo Cà Mau thuận lợi nhất cho p h á t tr iển HST RNM so với 
toàn dãy ven b iển v iệ t Nam. Nhiệt độ b ình q u â n trong năm cao (26.5°C), lượng m ư a rất 
lớn, cao nhất v ù n g đồng bằng (trẽn 2400 mm/nă ra ) , độ ả m cao (85 %}, p h ù sa m à u mỡ. 
địa h ì n h phảng và thoải dần ra biển. 

Ở đây đặc điểm địa hình và cấu t rúc thủy văn được qui định bởi động lực biển, 
bao gồm tình chất thủy triều vã động lực bờ. 

Do thủy triều biển Đông cao hơn vã mau hơn (trẽn 2m và b á n nhật triều) so với 
thủy t r iều biển phía Tây (khoảng Im, nhật triều không đều) n ê n nước v ã p h ù sa chuyển 
từ phía Đông, Đông nam về phía Tây, Tây bắc. Vừng giáp nước lệch về phía Tây, nơi 
đày nước ngưng chảy, trầm tích lắng đọng, tạo điều kiện cho rừng ngập mặn p h á t triển 
sâu trong nội địa. 

Bãi bồi được p h á t t r iển liên tục, hàng n á m có nơi tiến ra biển 50-60 m. Các bãi bồi 
này chưa kết t h ú c q u á t r ình t h à n h tạo, trước mắt còn phải trải qua giai đoạn phá t triển 
đầm lẩy R N M với trầm tích sét phủ lẽn mới hoàn tắt chu trinh tạo bãi bồi. Vai trò đấy 
chi được thực hiện bởi thực vật ngập mặn. 

6.2 Thảm thực vặt rừng. , 

Thực vật ngập mặn ở Cà Mau p h á t triển hơn hằn các nơi k h á c cả về số lượng 
loàì,kích thước cày vã các loại hình quần xêu Theo kết qua đ iều tra c ủ a Phan Nguyên 
Hồng vã Hoàng Thị s ả n (1984,1990) ỏ đây có 3fi loài cây ngập m ặ n chinh thức vã 32 
loài cây tham gia. 

Tài nguyên động vật t rên cạn trong vùng nãy khả phong p h ú . k ế t quả điều tra 
bước đ ầ u ghi nhận được 8 loài ếch nhái , 21 loài bò sát, 41 loài chim, 20 loài thú. 

Phong p h ú nhất lã các loài sinh vật ở nước, gồm 64 loài cá thuộc 35 bộ, 66 loài 
thựcvật phiêu sinh. 26 loài động vật phiêu sinh và 22 loài động vật đáy. 

Rừng ngập mặn được hình thảnh trên những vùng đất bồi ven biển cưa sông có 
địa hình phang với nguồn giống phong phú. Nhờ thế mà bãi bồi nổi đến đâu thì rừng 
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p h á t tr iển ra đ ế n đó. Cây nấm trắng là cây tiên phong "định cư" vã hằng năm cây mồi 
tiếp nối nhau mọc l ẽn tạo t hành những đây rừng bậc thang từ mép ọước vào trong đất 
l i ền . . . . 

_ . . . ĩ , 
Từ 6 đ ế n 10 n ă m thì một sô loài cây k h á c n h ư đước. đòi. d à quáng, nám lưỡi 

đồng x â m nhập và tạo t h à n h quần x á hổn hợp. 

Điển thế tự n h i ê n này thấy rắt rõ à cồn Trang cửa sông Ông Trang. Đây lã một 
trong những R N M trong khu vực Châu Á - Thái Bình Dương còn giữ được t ính chất diễn 
thế tự nhiên . K h u rừng này cẩn được xem n h ư một đi sản khoa học qui giá cẩn phải bảo 
vệ nghiêm ngặt. 

Trước chiến tranh (1943) Huyện Ngọc Hiển có diện t ích rừng ngập mặn lớn nhá t 
Việ t Nam, tạo n ê n HST phong p h ú đa dạng nhất ở vùng ven biển . H ầ u hết rừng ngập 
mặn là rừng rậm, cày cao trẽn 25m, đường lãnh lớn hơn 20cm. H i ệ n nay không một nơi 
nào ờ Ngọc Hiển còn rừng già nguyên vẹn. Khu rừng Cóc nguyên thủy 300 hecta gần 
lâm trường Tắc Biển đ ã bị chặt trắng làm rẫy, trồng mía, bắp... K h u rừng đặc dụng xã 
Đất M ũ i rộng 4.461 ha lã rưng cấm do n h ã nước quản lý cũng bị khai thác gỗ và chặt 
p h á lãm đ ầ m nuôi tõm. Đến năm 1991 khu rừng đặc dụng chi còn 2.925 ha rừng. 

Theo số l iệu đ iều tra 7/1978 Minh Hài có 68.000 hecta rừng. Như vậy trong 5 
n á m (1983­1988). Minh Hải mất 25.131 ha. bĩnh q u à n mỗi n á m m á t 5.000 hecta rừng. 
Cũng theo báo cáo của Bộ Lâm Nghiệp Minh H ả i tháng 8/1991, Ngọc Hiển chi còn 
45.844 hecta rừng, trong khi đõ có tới 46.436 ha đầm tôm. 

Minh H ả i chi còn một nửa diện tích rừng ngập mặn so vđi d iện t ích rừng sau chiên 
tranh chất độc hóa học ( 45.843/92.000 hecta), bằng khoảng 30 % thời kỳ trước chiến 
tranh. ậ 

6.3 Nghề nuôi tôm. 

Kỷ thuật nuôi tôm quảng canh ở Minh Hải được nâng lên mau chóng. Hĩnh thức 
đầm nuôi tôm theo k i ể u đập t r àn được loại bỏ nhanh chóng và thay thế vào đó lã các 
đầm có bờ cao, vững chắc, cống, lưới đầy đủ. Từ chẻ nuôi đầm có Ì cống tới một đầm có 
2 cống, Ì cống lấy giống vá một cống thu hoạch. Thậm chí có đ ầ m , trẽn một đường 
mương lấy giong, có tới 2 cống cách nhau chừng vài chực mét để đ ả m bảo an toàn t ránh 
việc vỡ cống mất tõm do xói lỡ. 
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Khoảng từ n á m 1990 trở l ạ i đây.trước t ì nh lùng nguồn lợi tự n h i ê n cạn dẩn,lượng 
giống vào đ ầ m í t n g ư ờ i nuôi tôm ờ b á n đảo Cà M a u đ ã bắt đ ẩ u mua giẹng tự nhiên hoặc 
giống n h â n tạo t h ả thêm vào đ ầ m và cho ă n bằng cá tạp, chuyển sang h ình thức quảng 
canh cái t iến. ? 

Hình thức nuôi tôm b á n t h â m canh c h ư a p h á t triển ở M i n h H ả i . 

6.4 Tác động của nghề nuôi tôm đến các yếu tố 
môi trương và tính ĐDSH ở vùng RNM 

bán đảo Cà Mâu. 

Tác động của nghề nuô i tôm quảng canh ở Minh H ả i p h á t t r iển nhanh và mạnh 
nhắt trong cả nước. M ồ i n ă m thu hoạch khoảng 35.000 T ấ n tôm nuô i thì rừng ngập 
mặn cũng bị chặt p h á nhiều nhất đe lãm đầm. V i ệ c chặt p h á k h ô n g chi do người dân 
m ã còn do các cơ quan n h à nước, đoản thể thực hiện. 

C h ậ n đứng sự p h á t triển của rừng ngập m ặ n do việc l àm đ ầ m nuôi tôm trẽn bãi 
bồi đ ang h ình t h à n h cũng chính lã sự chặn đứng sự p h á t triển c ù a bãi bồi cho đến 
t h à n h thục. 

EL Biển đồi mõi trường đất vã nước. 

Các khảo sá t vè b ù n ỏ bãi bồi.sõng rạch v à đầm tôm cho thấy (xong đầm h à m 
lượng sắt tồng số. A l +

3 , S O 4 "
2

, H 2 S cao hơn ngoài đầm.Lượng bốc hơi lớ rUạ i thiếu nước 
triều n ê n độ m ặ n trong đ ầ m cũng cao hơn. » 

T h à n h phần h ó a học k h á c cũng có những sai k h á c tương tự, ở trong đầm h à m 
lượng N O 2 "

1 , N03~* thấp và P04~3 , N H 4 - 1 cao h ơ n so với b ê n ngoài . 

b. Biến đồi của khu hệ sinh vật. 
T h à n h phần loài sinh vật trong đ ầ m bị giảm: 

Nhóm Sinh Vát SỐ Lượng Loài Nhóm Sinh Vát 

Trong Đầm Ngoài Đầm 

Thực vật phiêu sinh 31 55 

Động vật phiêu sinh 12 26 
Động; vặt đáy 2 21 
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v ề mặt số lượng, các loài thực vặt phiêu s inh ư u mõi t rường giậu chắt hữu cơ và 
các loài động vậ t p h i ê u s ính rộng sinh thái , t h í ch ứng tốt với s ự biến đổ i mạnh của mõi 
trường n h ư Paracalanus parvus, Acartìa clausi, Oithona nana, Mesopodopsis ỷslabberi. 
chiêm ư u thể. Nhất l ã k h i tảo sợi lam Oscỉllatoria p h á t triển m ạ n h và ư u thế thì loài giáp 
xácchăn chèo Oithona nana kích thước nhỏ chiếm ư u thế về số lượng, tương tự n h ư 
hiện tương thường gặp trong môi trường nước m ặ n được b ó n p h â n hay bị nhiêm bẩn 
chất h ữ u cơ. 

Kh i l à m đ ầ m nuô i tôm trong rừng ngập m ặ n hay t rẽn bã i bồi.nguồn lợi hả i sản 
ngoài tôm, bị giảm s ú t nghiêm trọng. Các loài nhuyễn thể hai mảnh vò (Mollusca­

Bivalvla) n h ư sò huyết {ộnaáaxa. granosa), sò lõng (Anadara antỉquata) , nghêu (Meretrix 
lyrata ), vạng (Mactra sp) , móng tay (Solen sp) ... h o à n toàn bị b iến mất. Trong đầm chi 
có một số ít loài tôm có thể sống trong đ iều k i ệ n bí nước n h ư t õ m thẻ, tép bạc, tõm đất, 
tép mòng, tép trứng và các loài cá nhỏ chịu được đ i ề u k i ệ n Oxy h ò a tan thấp. 
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7. KIẾN NGHỊ VỀ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC NHẰM BẢO VỆ 
ĐA DẠNG SINH HỌC VÀ BẢO ĐẢM PHÁT TRIỀN BÊN VŨNG. 

Đa dạng s inh học ờ dãy ven biển Nam bộ không những cung cấp nguồn thực 
phẩm, nguyên l i ệu , nh iên l i ệu , m à còn đảm bảo mõi trường thích hợp cho cuộc sống của 
hãng chục t r iệu con người, trong đó có cư dân của nhiều t h à n h phố lớn. 

Nhưng một nghịch lý vẫn tồn tại, đó lã các hoạt động Kỉnh t ế - X ã hội, má chủ 
yếu là việc p h á rừng ngập mặn để lãm đâm nuôi tôm và sự õ nhiễm do phá t triển công 
nghiệp và đô thị đang t á n p h á qua nhanh chóng ĐDSH. Hoàn toàn có cơ sở để nói rằng 
mất rừng ngập m ặ n lã mất "nguồn nuôi dưỡng sự sống' trẽn vùng l ã n h thổ này. Những 
h ậ u quả của sự mất m á t đó thể hiện ở nhiều kh ia cạnh, nhưng trước hết lã sự biến đổi 
khi hậu, giảm s ú t nhanh chóng tài nguyên biển, rừng và k h ả n à n g chống õ nhiễm, 
chống xói lỡ ven bờ, bảo vệ mõi trường. 

Rừng ngập mặn phải chịu tổn thất nặng nề là do nghè nuôi tôm phá t trển không 
theo một qui hoạch l ãnh thổ và đánh giã tác động mỏi trường nào cả và chưa có kỹ 
thuật thích hợp. Tất cả chỉ chạy theo lợi nhuận trước mắt và gặp nhiều khó khán vè đầu 
tư theo chiều s âu . N ế u đó là những nguyên n h â n x á c đáng, thi việc khắc phục l ã hoàn 
toàn h iện thực. 

Bởi l ẽ mọi nguyên n h â n chính đều xuất p h á t từ hoạt động chủ quan của con 
người. Do vậy một kh i con người ý thức được thì chính con người sẽ trả lại màu xanh 
cho thiên nhiên . Khác với hệ sinh thái rừng nhiệt đới ờ Đông Nam Bộ, h ệ sinh thái rừng 
ngập mặn có k h ả n ăng phục hồi , tái tạo lớn hơn nhiều. Thực tế đó đ ã được khẳng đinh 
ở C ầ n Giờ (Tp. HCM) và ở nhiều lãm trường vùng b á n đảo Cà Mau. 

t 
Hãy đ ầ u tư kỷ thuật và vốn cho nghè nuôi tôm,, có n h ư vậy mới xóa được tình 

trạng "du canh du cư' ở vùng ven biển, t ránh việc tiếp tục p h á rừng. 

Quy hoạch việc nuôi tôm tại những khu vực thích hợp, táng cường khả năng nuôi 
bán thâm canh, đảm bảo sử dụng hợp lý và hà i h ò a nguồn lợi Rừng ngập mận vã các 
vùng đất bãi bồi mới. 

H ạ n chế tối đa nguồn ô nhiễm từ nội địa, đặc biệt từ các đô thị lớn đến hệ sinh 
thái cửa sõng ven biển. 

Toàn bộ đa dạng sinh học vùng ven biển Nam Bộ nằm dưới mối hiểm họa của 
nạn ô nhiễm biển do hoạt động thám dò, khai thác , chế biến và vặn chuyển dầu khi 
ngày một nhộn nhịp. 
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C ũ n g n h ư à các hệ s inh thá i à trẽn cạn. Nhã nước cẩn khoanh giữ một số vùng 
rừng ngập mặn t h à n h k h u bảo vệ để lưu giữ đ a dạng sinh học t iêu ^biểu cho các vùng 
sinh thá i k h á c nhau l ả m nơi ngh iên cứu v à monitoáng môi trường ven biên Nam Bộ: 

ĩ 
• Khu rừng thuộc xả Long Hòa tiêu biểu cho hệ aixửt thái rừng ngập mặn của 

sông Đồng Nai. 

• Rừng ngập mặn cồn cống (Tiền Giang) và dãi Từng bần /Trà Vinh) tiêu biểu 
cho hệ sinh thái Rừng ngập mặn cửa sông Mê Sông. 

• Khu bãi bồi và Rưng ngập mặn Xóm Mũi đến Rạch ông Trang (Mừứi Hải}. 

• Dải rửng ngập mặn ven vịnh Thái Lan từ Hòn Chông đến xã Dương Hòa (Kiên 
Giang). 

« 

.•i 
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Bảng 1. THÀNH PHAN LOÀI THỰC VẬT PHIÊU SINH (PHYTOPLANKTON) 
ĐÃ TÌM THÂY Ở VÙNG CỬA SÔNG V E N BIÊN NAM BỘ. 

STT TÊN LOÀI CẰN GIỜ TOA 
VĨNH 

MINH < 
HÁI 

1 2 3 4 5 Ị 
PHYLUM CYANOPHYTA. Ị 
OSCILLATORIACAE. Ị 

OI ­ Osciilatoria subbrevis Schmidle +• + +• 1 
02 ­ o. prinseps Vaucher + + + Ị 
03 ­ o .limosa J.Hg.ex Gomont + + + 

04 ­ o .chaiybea Gom + 

05 ­ o. salina Biwas 
06 ­ o. geitleiiana Eleukin + + 

07 - o. planctonlca Wolosz + + 

08 ­ spirulina majob Kuetzing + + +• 

09 ­ s. gígantea Schmidle + + 

10 ­ Chroococcus llmneticus Lemm 
MICROCYSTID ACAE. 

l i ­ Aphanothece naegelii Wartm + 

12 ­ Pseudandbaena schmidlei Jaag 
13 ­ Phonnidium purpurascens + 

14 ­ Lyngbya epiphytlca Hieron 
PHYLUM PYRRO PHYTA. 
PERID LNEAE . 

+ 

15 ­ Cera.tium hircus Schroder + 4­

16 ­ c macroceros (Enr) Cleve + + + 
17 ­ c. rusus Enr + + 

18 - Ù- oreve IUSU éc ocnmiGL) ocnroaer + 

19 ­ Peridinỉuni amplum 
DUVT TÍM T3 A/~*TĨ ĩ 4DỈODUVTA 
MELOSIRACEAE. -* 

+ 

20 ­ Melosira nummuloides Dllew + + 
21 ­ M. sulcata (Ehr) Kutzing 

•í +• 

22 ­ Hyalodiscus steiliger Baũey 
COSCIN ODICACEAE. 

+ 

23 ­ Cyclotella comta (Ehr) Kut2 -+- + +• 
24 ­ c. striata (Kutz) Grun +• 

1 25 ­ Coscinodiscus astromphalus Ehr + + + 

26 ­ c. asưomphalus var.pulchra + + + 

27 - c. jonessianus (Grev) Ostf + 

28 - c. jonessianus var.commutata + + + Ị 
29 - c. s p i n o s u s + + 

30 - c. lineatus Ehr + 

31 - c. wallesi Gran ant Angut -t-

ì 32 - c .excentricus Ehr + + ì 
! 33 - c . radiatus Ehr + ị . 1 

i 



2 3 4 5 

34 - c. nobilis Grunow + 

35 - c. gỉgas Ehr + + 

36 - c. janisschii A.Schmidt + +
 ? 

37 - c. rothii (Ehrì Grun + 

38 - c. ocuiụs-ưtdis Ehr +• 

39 - c . marginatus Ehr +• Ị 
40 ­ c. pseudoĩasclculatus + Ị 
41 ­ c. perforatus var.paviUadi + + + 1 
42 ­ c. concinus W.Smidt + 

43 ­ c. subtílỉs Ehr + + + 1 
44 ­ c. nodultíerA. Smidt ị 
45 ­ Planktoniella soi (Wallich) Schittt + 

46 ­ Hemídiscus hardmanianus (Grev) Mann + 

47 ­ Actinocyclus errenbergl Raiís + 

48 ­ A. subtilis Ehr 
THLASSIOSIRACEAE. 

49 ­ Thlassiosira subtilỉs (Osteníeld) Fr. hustedt + 

50 ­ Lauderia borealis Gran + + 

51 ­ Schrođella delicatula (Perag) Pavillard +• 

52 - Skeletonema costatuưi (Grev) Cleve + + + 

53 - Stephanopyxỉx palmenana {Greri Grưnow 
LEPTOCYUNDRACEAE. 

+ 

54 - Leptocyìindrus danicus Clcve + + 

55 - Guinadia ílaccida (Gasư) Peragallo + + +• 

56 - G. sp 
RHlZOSOLENIACEAE 

+ + 

57 - Rhizosolenia imbricata Brigụtw. + + 

58 - Rh. hyalina Ostf. +' + 

59 - Rh. hebetata ( Bail) Gran +• • 
60 - Rh. hebetata for. semispina Gran +• 

61 - Rh. stolteiíorthỉi H. Peragallo . +* + 

62 - Rh. castracanei H. Peragallo + 

63 - Rh. alata Brightw. i + + 

64 - Rh. alata for. gracilliraa Cleve + + 

65 - Rh. alata for. indica í Perag }Ostf + 

66 - Rh- acumilata (H. Perag) Gran 
67 - Rh. calcar-avis M. Schultz + + 

68 - Rh. setígera Bríghtsv. +• + + 
69 - Rh. cochiea Gom +• + 

70 - Rh. robusta Norman - + 

71 - Rh. bergonii Peragallo 
BACTERIASTRACEAE 

+• 

72 - Bacteriastrum varians Lauder i +" 
73 - B. comosum Paviilard 
74 - B. comosum var. hispina ( Castr) ITcari Ị + 
75 - B. hvalinura Lauder 



2 3 4 . 5 

ra ­ Ó­ nyeUinuixi vai. pnnccps LU<LSIX ì -

77 ­ ti. aeiicatuium (Jieve 
UrlA£< n ?I :KWAÍ'.H.̂ K 

Ị 
• 

/o ­ Cỉiaetoceros pseudocurvlcctus Man gìn + Ị 
•f 

7» ­ Ch. curvícetus Clcve + •+* 

OA BU - ụ a . aecipens Ajicve 1 

a i o i - l_ylỉ. pciclgicus Cicvc 
ao ­ ^n . cLDuQILUlS rr-"L*3LUl J_ 4. 

no 4. 
r OA ­ un, uiversus cieve Ị 

oe oa ­ un. teres uieve + 1-T* 

oe 
ob 

­ Ch. paradoxus Cleve + J. 

ỡ/ ­ CỈ1. compressus Lauder '+ Ị. 
T 

go 
00 - ô n . penouius Ỉ\ai5icn Ị 

T 
oa 
0 » 

­ Ch. peruvlanus Bríghtwell + + J_ 
T 

rin yu ­ Ch. laevis Laudiger Fortmorel + 

91 ­ Ch. distans Cleve + + 
do ­ Ch. indicus Karsten +• + 

yo - u n , c n m t u s o c n u t 4* 

QA - \^L1. Scycnciiaxiiiii í\ar5Lcn +• 

ác ­ í_.n. uenucuiâĩ.us ì̂ âUQcr + 
ác ­ Ch. lorenziaiius Grunow + + + 

97 ­ Ch. subtilis Cleve 
D i u ù ù brHIACÍl iAi ! , . 

+ 

y o - DiQQuipnia. regiaa. iocniutzej uste iucu + + Ị 
T 

yy - D- ootusa. ỉ v u t ã n g + 
ì r\f\ ­ tỉ. aurita. l LyngoyeỊ o r e o í s o n a n a L ì o a e y + 
1 A ì IU! ­ B. mobillensis (Baỉl)Grunow + + + 
1 AO ­ B­ rectlcưlum Roper 
LUO 1 nccrĩLOuin Ia.vus tjnr. + Ị 

T 
1 CiA. 
í u*i 

í3ciicrociicaniaiicĩus DrjgnLWcii ' + 
1 ne lua ­ Hemíaulưs sinensis Grevíllc + + + 

- H. ỉndlcus Kaareten ^ +• 

107 ­ H . hauckỉi Grunow + + 

luo ­ H. membranacus Cleve 
1 no l ũ y ­ Cerĩìtaulina compacta Osteníeld 
1 IU - Ocrgonii n. rCTagaiio + 
I U ­ c. sp. +• + 

­ Ditylum soi Grunow +• + + 
113 ­ D hriơhrvvpìlii fWíi<ttl Omnnw 

EUCAMPIACEAE 
114 - Eucampia zoodiacus Ehr. + 
115 - Sưeptotheca thamesis Shrubslen + + + 

116 - Climacodium biconcavum Cleve 
KLAGILLARIACEAE 

+ 

ì 117 - Hagỉllaria capucina Desm + 



1 2 3 4 5 
118 - F. ocèamca Cleve" + ị 
119 - F. oceanlca f. Clrcularia Husted and Gian + 

120 - F. construens (Ehr) Grunow +• 

121 - AsterloneUa grariiHma ( Hant) Heỉberg + 

122 - A. japonica Cleve + + 

123 - Thaỉassionema nizchioides Grunow 
124 - Thalassioửưlx frauenfeldii Grunow + + 

125 - Th. longissima Cleve and Grunow 
TABELLARIA.CEAE 

+• + 

126 - Gramacopiiora marĩna ( Lyn ì Kut2±ng + + 

127 ­ Climacocosphenia molỉnigera Ehr 
ACHNANTHACEAE 

•4- + 

128 ­ Achnanthes brevipes Agardh 
NAVICULACEAE 

+ 

129 ­ Navicula lvra Ehr + + + 

130 ­ N. atlantíca Schmidt 
131 ­ N. membrenacea Cleve 
132 ­ N. crinifera Gruxiovv + 

133 ­ Diploneis bombusí Ehr) Cleve + 

134 ­ D. sp. + 

135 ­ GyTosigma balttcum (Ehr) Rabh 
G. acuminacum (Kutz) Rabh 

+ +• + 

136 ­ Pleurosigma elongatum w. Smith + •+-

137 ­ p. angulatum w. Smith + + + 

138 ­ p. naviculaceum Bred + 

139 ­ p. normani Ralfa + 

140 ­ p. aổine Gom 
141 ­ p. rtgỉdum Brun + + 

142 ­ p. íasciola Elir * 

143 ­ p. rectum Ponxin + 

144 ­ Gomphonema parvulum (Kuetz) Grun * 
+ 

145 ­ G. lonơiceps Ehr + 

146 - Amphlprora alata Kutzing -Ì + + 

147 ­ A. gigantea Gruii + 

148 ­ Rhopaiodia gỉbba Ehr 
NITZSCHIACEAE 

+ 

149 ­ Nitzschĩa punơges Cleve + +• 

150 - N. paiea + 

151 - N. paradoxa Gmelin + + + 

152 - N. spectabiiis + 

153 - N. longissưna (Bred) Gran. + + + 

154 - N. obcusa Grun + 

155 - N. lorenziana Grunow + 

156 - N. sigma (Kuetz] w. Sm. 
157 - N. clostenum w. Sm. + +• 

158 - N. SD. + 



N. vitrea Normnn 
N. seriata Clevc 
Cymbella lanceolata (Ehr) Van Heurck 

SURIREUACEAE 
Suiirèlla gema Ehr 

- s. srmthii Raỉfs 
- s. ovalis BrebiNson 
- s. striatưla Turpin 
- s. robusta Ehr 
- s. eiengans Ehr 
- CampylodiscuM undulatus Grev 
- c. echeneis Ehr 
- c . íiastuosus Ehr 
EUNOTIACEAE. 
- Euootia gracilỉíi 
- E. petiralis (Kue,tzl rbh 
PINNULARIACEAE. 
- Pỉnnularìamạịob Kuetz 
- p. virldỉs (Nitesch) 
PHYLƯM EUGLENOPHYTA. 
EUGLENACEAE. 
- Euglena oxyurts Schmarda 
- E. spiroides 
- E. caudata Hiibner 
- E. erenbeigii 
- E. tripteris 
- Phacus acuminatus 
- Trachelomonas volvocina 
- T. superba 
- T. pulchella 
- T. planctonlca 
- T. pullcherTitna 
- T. hispida 
- T. rotunda 
- Leppocindỉs oviini Ehr 
PHYUIM CHLOROPHYTA. 
- Oeđogonium spiraldens 
- Chlorella pyrenoidosa 
- Closteriura lcuetzmsii Breb 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

4v 

+ 
+ 

+ 

+ 

+• 

+ 

+• 

+-

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 



3 j * 4 - ẵ . DANH SÁCH CÁC LOÀI THỰC VẬT ^ 

TRONG RƯNG NGẬP MẶN ĐÔNG BẰNG SÔNG cửu LONG f 

STT TÊN KHOA HỌC 
TÊN ĐỊA 
PHƯƠNG 

PHÀN Bổ 

CÂN 
GIƠ 

TRÁ 
VINH TRE 

KIÊN 
GIAN 

G 

MIN 
H 

HẢI 

( l ì ( 2 ) (Sì ỉ l ì (Sì (Sì ( 7 ) ( 8 ) 

1 
ANNONACEAE 

Annona glabra L. Na biển ++ ++ ++ ++ ++ 

2 
AIZOACEAE 

Sesuvium portilacastrum L. Sam biên ++ + ++ + + 

3 
CHENOPODIACEAE 

Suaeda martima ( L.) Muối biển + ++ ++ 

4 
STYRACACEAE 

Styrax agrestis c. Don Mét 

5 
MYRSINACEAE 

Aegyceras cornícula tum ( L.) Blanco Sú ( C h ù m 
Gọng) 

++ + 

6 
MALVACEAE 

Hibiscưs tiliaceus L. Tra ++ ++ 

7 
EUPHORBIACEAE 

Excoecaria agailicha L. +++ +++ ++ + +++ 

8 
8b 

9 
10 
l i 

FABACEAE 
Derris triíoliata Lour. 
Dalbergia torta L. 

SONNERATIACEAE 
Sonneratia alba J . Smith 
s. caseolaria ( LẠ Engler 
s. ovata Back 

Cóc kèn 
Bìm bìm 

Bằn trắng 

Bầu chua 

Bầu oi 

+++ 

+• 

++ 

+++ 

+++ 

++ 

++ 

+ 

+ 
+ 

++ 

12 
13 

1 
ị COMBRETTACEAE 
ị Lưmnitzera lỉttorea ( Jack ) Voight 
' L. racemosa Willd. 

Cóc đỏ-biến 
Cóc vàng 

+ 
+ ++ 

++ 
++ ++ 



m ì ( 5 , r ( 6 ) { 7} ( 8 ) 

1 

ì A Ì /*Í1 Ì Í Ar*4 /̂ Tpl I - T I ^ I T H Í Ị 1 C 3 1 

D r u g u i e r a . c y u n a r i c a \ L*. Ị OI. 
Vẹt trụ 4 . 

ì Ri* cí\7mnor~r*Wî a í ì ì D i . gjiiIIlUlili-LC-d ì L > - J Vẹt dù +. 
16 Br. sexangula ( Lo ÚT.) Poir i n Lamk vẹt ta en 

(đen) 
+ 

17 Ceriops decandra ( Grìíĩ.) Dinghon _ Dà­Quánh + 
18 c . tagal ( Perr.) Cb. Rob. Dà­Nét ­Hỉ­ + 
19 Kandeiia candel L. Trang ++ ++ + 
20 Rhizophora apiculata BI. Tút An đêu +++ + ++ +• +++ 

21 Rh . mucronata Lamk Đước bộp- + ++ + 
Đưng 

MELIACEAE 
22 Xylocarpus granatum Koen CỊti Ải 

ÌJU Oi 
+ + 

23 X . mekongensis Su ++ 

LORANTHACEAE 
24 Dendrophtoe pentendra ( L.) Miq. Tầm gửi ++ ++ 
25 Viscum orientale Willd + ++ ++ 

RUBIACEAE 
26 Scyphiphora hydrophyllacea Côi -ỉ. 

1 
+ + 

ASCLEPIADACEAE 
: 

: 

• 

27 Gymnanthera nitida R. Br. Dãy mù ++ + 
28 Sarcolobus globosus Wall Dây Cám + *++ 

V Eytvo ll« IN A U ỉlnAilr 
-

• 

z y u T rì rtdn í ì <̂  In n LJ 1 
Avicenia 3ioa Di. 

Mâm trá nơ 
Ị T Ị n Ị Ị Ị A1C 

+++ ++ Ị +• +++ 
OA A . lanata. KĨ&L Mâmnnăn 

ITini Ị Ị u M^
1 Ị 1 

++ ++ Ị +­M­

^ 1 o 1 r i . n i í ì n r a . vax. ru.Lenneuia. Lii i . i l . ữa.CK Mầm oi ++ + 4-i- +4-Í -

Ạ T T ĩ tf**í n o lít* T 
­rt­ OIIlCLEiailS Lí. 

Mâm íí^n­Mam 
ITI« i Ị Ị U**ỈJh "ÍT

1 ẫẵẫ 
++ 

lười đòng 
BIGNONIACEAE 

33 Dolichandrona spathacaea í L . f.) K. Quào nước + ++ 4-t- ++ 
Sch. 

ACANTHACEAE 
34 Acanthus ebracteatus Vahl Òrỏ +++ +++ •H- +-ÌH- 4-++ 

35 A. illiciíolius L. òrỏ +++ +++ i 
ị -i-

+++ 

http://Liii.il


c 1) (3) 1*1 ( 5) • (6) (71 18) 

36 
37 

38 

CYPERACEAE 
Cyperus malacoensis L. 
Fimbristylis littoralis L. 

Heleocharis spiralis Rottb. 

Cói 
Cỏ lõng 
phượng 

Năng xoắn 

+ 

+ 

ĩ 
­H­ ++ 

++ 

39 
40 

POACEAE 
Paspalum vaginatum Swartz 
Cynodon đactylon BI. 

Cỏ chì m ậ n 
Cỏ gà 

+ 
++ ++ 

+ 

41 
ARACEAE 

Ciyptocoryne ciliata Roxb Scott Mái +++ 
++ 
+ 

42 
43 

ARECACEAE 
Nypa ĩruticans Wurm. 
Phoenix paduiosa Roxb. 

Dừa nước 
Chà là 

-t-t-+ 
++ 

+++ 
•+-++ 

++ 
++ ++ 

++ 

44 
PTERIDACEAE 

Acrosưchum aureuiĩi L. Ráng ++ +++ +++ ++ 
+++ 
+++ 

45 
ASTERACEAE 

Pluchea inđica ( L.) Lees Lức ++ +++ ++ ++ ++ 

46 
SALVADORACEAE 

Azima sarmantosa Benth et Hook C h ù m lá +• 
* ++ +++ 

47 
FLAGELLAGIACEAE 

Flagellaria ỉndica Hook. Mây nước ++ 

48 
MELASTOMACEAE 

Melastoma aữìne L. ++ 



DANH MỤC CÁC LOÀI ĐỘNG VẬT KHÔNG XƯƠNG SÕNG ĐÁ TỈM THẤY 
, -Ở VỮNG CỦA SÔNG VEN BIÊN NAM Bộ x 

TÊN LOÀI 
CẦSGIỜ TRÀ nam 

TÊN LOÀI VĨNH RẢI 

í ì ì V Ì Ị f 2 ì ỉ ì ì f 4. ì í *í 1 

ỉ. CUỈ&LtC/NrEK/viA 
r\ ì u 1 ­ ACunana. 1 non iQcntnique ị •+* +• +• 

02 ­ Pennatulacea ( non identifìque ) + 
TI Drvr&TnDTA 
r\ỉjỊJléiĩIt:ru IIiliiC 

AO ­ Asplanchna sieboldi ( Leydig) 
DrixCỉiioniu ác 

04 ­ Brachìonus angularis Goss. + 

Do ­ Brachìonus urceus ( Linnaeus ) + + 
ne 

06 ­ Brachionus plicaUlis Miỉller 4- + +• 

Hi. NKỈVULKlxiVỈ. 
­ Non identiíìcỊUÊ 

IV. ANjMKL.il/A­

­ roiycnaeui tiTTdiTua. 
.rũyiioaociaae 

AO ­ &tone t ìviysta J omata uruoe 4* 

Aphrodotiđãe. 
no uy - Aphrocỉtte austaiis Baird + 

l u - Harmothoe sp. 
1 1 - Sỉgalion sp. + 

ít wtawJ w À A 
ưiycenuae . 12. - Glycinde armigera Moore + 

ÌVereỉdae. * 
13 - Namalycastis abiuma (Hartman.) + -

14 - Denđronereis aestuarina Southem + + 

15 - Neanhthes succinea ( Frey et Leuckart) + + +-

16 - Ceratonereis miriabilìs Kinberg, +• + +• 

17 - Ceratonereis burmensis Monro + + +-

18 - Leonnates sp. + 

19 - Nereis sp. 
Nephthydiổae. 

20 - NephLhys poiybranchìa Southern + +• 

21 - Nephứiys oligobranchia Southern -r -r 

22 - Nephthys caIiforniensis Harưnan -Ị . 

ỉ 

http://ANjMKL.il/A-


(1) (2) Í 3 ) (4) (5) 
Amp/tínơmítíae. 

23 - Chloeia ílava 4- _ +• 

Euphi uayuidae. ? 

24 - Euphrosyne hortensis Moore + 

ỈSunicidac-

25 - Onuphys sp. + _ 

Poiychaeta - Seđentaiỉa. 
Arỉciicỉăc 

26 - Arícia sp. +• 

27 - ScoloDỈos anniổer í o F Mỉíler ì -t- + + 

spionidac 
28 - Prionospio japonnicus Okuda +• + 

Cừratuttdae. 
29 - Pha f*t07í"in^ sptosa MalTTiơren +• 

30 - Cossưra longicixrata Webster et Benedict 4-

Chỉora emidãe. 
31 ­ stylaroides plumosus O.F.Muiler + + -r 

CâDtteũiđse. 
VUVA Ị Ị li • Ị m p If Ị 

32 
U M 

- Nntíimastus latPĩirus Sars + +• 

Aíaỉđsnldãc 
33 - Maỉdane sarsi Malmgren + + 

34 - Asychis gotoi Isuka. + 

Oweniidac 
35 - Owenia fusiformis Deile Chiaje 

s ab d i aitìdae. 
36 - Identhyrsus pennatus (Peter) +• 

37 - SabeUaria cementarium Moore * 

+• + 

Sternasptdidãe. 
38 - Stemaspis scuta.tã ( RanzHni) -i- +• 

Pectinariidâc. 
A v*̂* Ị li m Ị nitiiii Ệ 39 - Pectlnaria ìa.Donica Nilsson + 

Ampiiiretídae. 
40 - Amnhrpta lonơiníĩlpnỉata TJsr*hak"or ­í­

TYichohanchiidae 
41 ­ Terebellĩdes stroemi Sars -(- +• +• 

Saòeiửđae. 
42 - BisTiira nolvmnmha tlohnson + +-

V. CRUSTACEA. 
Cỉadocera 

Bosminidae. 
43 - Bosmina longirostris { O.F.Muller ) + 

44 - BosminoDSis deitersi í Richard ) í * 



í ì \ 
( 2 ) í o ì 

1 3 ) 
ỉ A ì 
( $ ì / K I 

Siđidae. 
45 - Diaphanosoma excisum Sars + + 

ĩ 
46 ­ Dỉaphanosoma leuchtenbergtanum +• ­ ** 

Daphniidae. 
47 ­ Simocephalus elizabethae ( King} +• 

48 ­ Moina dubia De Gueme et Richarđ +• + -

49 - Cerỉodaphnia rigaudi Richard 4- + 

Macrothricidae. 
50 - Macrothrix triserialis Brady +• + 

51 - Ilyocryptus haìyì Brady +• + ~ 

ChydoTidae. 
52 - Alona rectangula Sars +• + 
53 - Biapertura karua ( Kứig ) +• + 

Copepodau 
54 - Paracyclops ữmbriatus ( Fischer ) +• - -

55 - Ectocyclops phaleratus ( Koch ) +• - -

56 - Microcyclops varicans ( Sars ) +• -

57 - Thermocycỉops hyalinus ( Rehberg) +• 

58 - Mesocyclops leuckarti Claús +• +• -

Oithonldae. 
59 - Oithona nana Giesbrecht +• + + 

60 - Limmoithona s ìnensis Burkhardt +• + 

Sapphhtoidae. 
61 - Sapphirina sp. + + + 

Corycaeidae. 
62 - Coryctieus brehmi +- 1 + + 

Paracaỉanidae. 
63 - Paracaianus parvus í Cỉaus ) " + + 4-

64 - Calocaiamis pavo ( Daxia ] +• + + 

65 - Acrocalanus gibber Giesbrecht -í + - -

Centropagidae. 
66 - Centropages tenuiremls Thompson et +- + 

Scott 
67 - Centropages calaninus ( Dana ) + + + 

68 - Centropages orsinl Gỉesbrecht -+- - -

Pseudodiaptomidae. 
69 - Pseudodiaptomus beieri Brehm -t- + 

70 - Pseudodiaptomus incisus Shen et Tai + -u 

71 - Schmackeria gordoides ( Brehm 1 -t- + 

72 - S c h m a c ^ k e r í a speciosa Dang + -u 

73 - s«_ . bulbosa Shen et Tai + 
74 - s« , Kv dubia í Kieíer ) 



( 1 ) ( 2 ] ( 3 ) f A y 
(4) ( 5 ) 

PonteUidae. 
75 - Labidocera kroyeri ( Brađy) +• + 

r 
4-76 - Labìdacera euchaeta Giesbrecht +• 

r 
4-

77 ­ Labidocera sữiilobata Shen and Lee + +• 

78 ­ Labidocera minuta Giesbrecht 
79 ­ Calanopia thompsoru A­Scott +• +• 

80 ­ Caianopia elliptica ( Dana) 
Calanidae. 

81 ­ Undinula danvừii ( Lubbock) 
EuchaetíLdũe 

+• 

82 ­ Euchaeta longicornis Giesbrecht 
Eucaỉanldae. 

+• -

83 ­ Eucaianus mucronatus Giesbrecht 
Scoỉeci Éhrítíđae. 

- -

84 - Scolecithricella minor Brađy 
Acartíỉdae. 

+ 

85 - Acartia clausi Giesbrecht 4- +• 

86 - Acart ìa danae Giesbrecht +• -+- +• 

87 - Acartia paci í ica Steuer •+- +- •+• 

88 - Acartia eurythraea Giesbrecht -t-

89 - Acartieila sinensis Shen anđ Lee 
Torta Midae. 

-t-

90 - Tortanus derịugini Smimor 
Diaptomidae. 

+• - -

91 -Neodiaptomus visnu ( Kieíer Ị 4- +• 

92 - Eodiaptonus draconisigrúvomi Brehm 
Ectínosomidac 

+• 
* 

4- -

93 - Microsetella gracilis Dana + 4- -

94 - Microsetella rosea Dana +• -r 
95 - Mcrosetella norvegica { Boeck) i J-

96 - Mlcrosetella sp . -

Tachidiidae. 
+ +• -Ị-

97 - Euterpe acut i í rons ( Dana) 
Can thocamptidae. 

+ + 

98 - Atheyella ( Canthosella) Vỉetnamica 
Borutskl 

+• -Ị- -

99 - Elaphoidella javaensis ( Chappuỉs ) 
0&txacoda. 

Halociprtaidae. 

-r 

100 - Cyprinlda sp. 
Cypridae. 

l o i - Heterocvpris anomala Klie 



(1) (2) (3) í * ) (5) 

- Tanaldacea. 
Apseuchdãe* ỉ 

102 - Apseudes vtetnamensis Dang + + 

ĩsopađsu 
Anũmridae. 

103 ­ Cya thưra truncata Dang + + 

Coraũanidae. 
104 ­ Tachea sỉnensis Thienemann + +• 

105 ­ Exophaeroma parva Bamard + + +• 

AmphipQỞs. 
Hyalidae. 

106 ­ Hyale brevipes Barnard + +• +• 

Gãmaĩidae. 
107 ­ Melita vietnamica Dang +• 4-

108 ­ Melita nitida Smỉth + +• 

109 ­ Melita sp. 
Cơrơphiidae. 

n o - Corophium intermedíum Dang. + + _ 

111 - Grandidierella bonnierí Sterbring + + • 

112 - Grandidierella Ugnorum Barnard 
Ocđicrotìđac. 

113 - Metoediceropsìs dadoensis Dang + 

Mysidacea. 
• Mỵsidae~ 

114 - Mesopodopsỉs slabberi (Van Beneden) + + 

DecspodA. * 

Luciíeridae. 
.115 - Luciíer penniliciíer Hansen + + +• 

Sergestiđae. 
116 - Acetes sp. * + + T 

Macrura. - Decapodau 
Pena&dae. 

117 - Penaeus monodon Sbricius + + "f-

118 - Penaeus merguiensis De Man + 4-

119 - Penaeus ừidicus H- Mỉlne - Edwards + + 
120 - Metapenaeus ensis ( De Haan ) + +• 

121 - Metapenaeus lysianassa ( De Man ) +• T 

122 - Metapenaeus brevicornis (H. Milne - 4- + 
Edward ì 

123 - Metapenaeus aííìnis ( H . Milne - Edward) + -r 
124 - Parapenaeopsis gracillima (Nobilỉ ] + +• 

125 - Parapenaeopsis hardwíckii ( Mieru ) + 4-



f ì ì ỉ í ì ì ì ^ ì f 3 ì 
L « í 

f.4 ì Í 5 ì 
1 oe 
12o 

- Paxapenaeopsỉs scuiptỉiỉs ( Hen en) . + + Ị 
+• 

ì ÓT 
vz ỉ 

- Parapen&eopsis t iungeríòrđi alcock É 
T 

Ị 
+ 

^ Ị 

­ MacroDracniuni iajicnesten á c Man Ị 
+ 

Ị 
+ 

ì OQ * iviacruurcLciiiLiLLi roscnocrgii á c man T ' Ị 

ì o /\ 
130 

­ Macrobrachỉuĩn mainillodactylus Thalmetz +• +-

1 OI 
l o i 

­ iviacrouracniu.111 inirauuc J\cmp 
ì • o ó ­ Macrobrachiutũ equidens De Man + + 

133 ­ Exopalaemon stylỉíerus H. Milne Eđwards + + 

ì OA ­ CíXopaiacTTion sp. É 

1 oe 
135 

­ Palaemonetes sp. + 

136 ­Caridina weberi suĩĩiatrensỉs De Man + 
l o / ­ Caridỉna nilotĩca bengalensis De Man +• + 

Aỉphâddâe. 
l o a ~ Alphaeus lottini Guerin + 4* +• 

Decapoda. - BrachyuTSL 
X̂ ỮI LUHiaaC 

1 'ÍQ irorLurius saxL^uiiioiciiỊ.u.5 r i . Diooay ĩ 
-T* 

Ị 
+ 

• 

+• 
ì A r\ ­ Portunus pelagicus L. + +• 

í vi 1 
141 

­ SíyUa serrata [ rorskal ) 4- + + 
ì AO ­ 1 nEuaxnna. crencLLa. [ L#3.ĩrciiie J + + + 

ApOCĨƠlQâc. 

1 A i .iVỉSLcropỉitncưniiis 3p. •+- +• 
ì A A - Uea lactea ( H.Mine - Eđwarđs ) + 
ú c - Va runa litterata. -t* + 

Hoũiâtopoda.. 
­ Squil la sp. + + + 

Cỉrcipeđãe. 
1 ÁT - Balaxuis sxrip hritrite Darwỉn í + + + 

Merostomata. 
1 /ì Q - Tachypleus tridentatus + + +• 
ì /lQ - Carcinoscorpiu.s rotundiCcLiidus + + 

Moỉỉuscâ. 
Ciastropoơa* 

IVen Q u á c 
1 tín - ÌN en ta. poiita. L,. + + 
151 ­ Clithon oua la rùens i s (LessQn) + + + 

uttorínidae. 
152 ­ Littorina cariniĩera Menke -Ị. + •í-

Turrỉteỉlidae. 
153 ­ Tưrri tel la tevebra L. + 



(1) (2) (3] 14) (5) 
Potamididac. 

154 - Cerìthldea cingulata (Gmelỉn) + ì
 + 

Cerithiidac. 
155 - Certthium patulum + + + 

156 - Batilaiỉa sp. +• + + 

Strombidac. 
157 - ồtrombus sp. +• - -

Naticidae 
158 - Natlca sp. +• - -

Bivaỉvia, 
159 - Aloidis sp. + +- +-

Arcidae. 
160 - Anadara antiquata ( L.) +• + 

161 - Anadara granosa L. + 

MỵttUđae. 
Ỉ62 - Limnoperna sỉamense { Morelet) + - -

163 - Modiolus sp. +• + + 

Placunidac. 
164r- r- Placuna p lác en ta í L.) - „ +• + + 

Òstreidacr. ' ̂ ~ - " "~ 
165 - Csassostrea gigas + - -

166 - Ostrea rivularis + -r +• 

Veneridae. 
167 - Meretríx lvrata + +• 

Mactndac. 
168 - Mactra sp. + + + 

Soỉenidac. 
169 - So len sp. + +• + 

v ư . E C H I N O D E R M A T A . • 
Holothuroỉdea. 
Holothuridae. 

170 - Holothuriasp. + - -

ophiuroidea. * 
0 Amphiuridac 

ì '•"71 
171 

- Amphi^lus laevis + + 

Vin. C H A E T O G N A T H A . 

172 - Sagitta pulchra Doneaster + 4- + 

IX. PROCHORDATA. 
Appendieularla* 

Appendicuỉaridae. 
173 - Oikopleura longicauda Vogt + + 

169 116 93 



£<rs*ýẬ. DANH SÁCH ĐỘNG VẬT CỔ XƯƠNG SÔNG 
RỬNG NGẬP MẶN NAM BỘ 

STT TÊN KHOA HỌC TÊN TIÊNG VIỆT 

in (3) 
ì CÁ • 
CLƯPEIDAE 

dĩ ỉiisna in cu ca. 1 owaison Ị Oà ân V̂<1 ÚC tui 
AO ­ Harenguia sp. (~*A trinh 

ENGRA ULIDAE 
no L.ũllla DOITlccríSIS l Dlccitcr / \j<x Itiiiii Cann 
U4 - c. dussumieri ( Cuv. et Vai.) cá lảnh canh 
U5 - c. mystus Linnaeus Cá lành canh đỏ 
AO 

06 Ó 1-1J-' • 1-1 • 1—1 - /1 r— ì ì 

- oetipinna tatv [ Vai.) 
Cả lẹp vàng 

(Y7 -» ' \'Viconoloc Hncciimií*T~i í c^inr í ì lU.IOOOL.ICo LIUooUilliCỈ.ì Ị \slẢV.ị <JO. ltzịj LIU 
uo oLQicpxiorus in cúc Ho [ V ÍLT ỉ nasscitỉ y~,đ. com 

SV7VODOỈV77DAE 

AQ 
uy 

- oaunaa. eiongaia. 1 1. éc o. J r i ­
c a mõi 

IU ­ Harpogon neỉiereus í Ham. et Buch) Ù a iinoaí 
MURAENESOCIDAE 

í 1 iviura.cnCoox uincreus 1 nciỉii. CL DUCII Ị Qua;XHHT 
nnĩCỈĨTTTVTìAIĩ' 
v/iyi »—*ÍJ -1 Ái í ĩ Jr\ r. ì 9 _ Í̂ TíHtí̂ h É" hi ro d rí CĩlATC ne í (~\ í í"n f K»ar ì 

*™/jjiuuiiuiys tiuspcisus ( uunmcr Ị 
Oa UH1I1ĨỈ rotii 

l o — Con f~T ŷ"n /"ì T"\ Gio h/̂ TVl 1 ĩ T lĩ ì T lí 11 ̂  í~> ỉ 

nssouonupois uuru ( n ri* Ị im'' 11Ị 
I*

1

^ fì ]"»31-

"* li 

ì A 
14 

­ Arius sp. Ca ữc 
HKMĨỈÌHA MPHĨDA K 
* * * **** * M*J ỉiliUT 4 Ui *

 J 

lo ­ Zenarehoptenis ectuatio ( Ham. et Buch ) Cá lìm hàm sõng 
1 R ncĩmriĩdinpxius ụ X Ị Ị Ị HS CHÌ tua t J\aJiZ2LTu Ị í—à Kirn song 

ÌÌẨĨĨCĨĨ Tri á C" 
ữtlUKxlLtl ỉ.tn Bi 17 ­ Mugu aỉtỉnis ( Guntner) Cá đôi vây trước 

ì o 
18 

- M. anpinensis Oshima Cá đoi bạc 
l a - M. keléiarti ( Gunther) Cá đôi. 

- Eleuth.eronenia tetradactylum ( Shaw) Ca nnựv 

o ì - Ambassis gytrmocephalus (Lacépède ) 
Cá sơn biên 

99 LiaLCS CcUCclXUCl ị I310CXỈ Ị 
GERRIDAE 

23 ­ Gerres lucidus Cuvier Cá móm ^ " 
POMADACĨDAE 

25 ­ Pomađasis hasta í Bloch) Cá sạo 
SCATOPHAGIDAE 

25 - Scatophagus argus ( Bloch} Cá nâu 
ELEOTRIDAE 

26 - Butís butís ( Bush et Ham.) Cá bống câu 
27 - Ophiocara porocephala { Cuv. et Vai.} Cá bốn^ xám 

http://lU.IOOOL.ICo
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(1) (2) to) 
GOBŨDAE 

28 ­ Trỉaenopogon barbatus (Cuvíer) Cá bống nâu 
29 ­ Acentrogohius chlorostymatoides (Bleeke) Cá bong ngực chấm dàĩi 
30 ­ A. herrey Koutnans Cả bống he 
31 ­ A. globiceps ( Hora) Cá bống tròn 
32 ­ Glossogobỉus giuris í Oshlma) Cá bống trắng 
33 ­ Pseudapocryptes lanceolatus ( Cantor) Cá bống kèo 
34 ­ Parapocryptes macrolepỉs ( Bleeker) 
35 ­ Ctenotrypauchen mìcrocephalus ( Bleeker) Cá bống 
36 ­ Priodonbutis koilomatodon (Bleeker) Cá bống cửa 

CICHLIDAE 
37 ­ Tilapỉa mossamblca Peter Cá rõ phi 

PEMOPHTHALMIDAE 
38 ­ Periothalraus cantonensis ( Osbeck) Cá chỏi lõi 
39 ­ Boleophthalmus pectỉnirostrís ( Osbeck) Cá bống sao 
40 ­ B. boddarti ( Pallas} Cá bống sao 

TRỈCHỈURỈDAE 
41 ­ Trỉcỉiiiirus haumela ( Forkal) Cá hố 
42 ­ Tr. savala»(­Guvier et Vai.) Cá hố cát 

STROMATEĨDAE 
43 ­ Pampus chiĩiensis ( Euphrasen ) Cá chim 

CYNOGLOSSĨDAE 
44 ­ Cynoglossus puntlceps ( Richardson ) Cá bơn điểm 
45 - c. lineolatus ( Steindachner) Cá bơn sọc 

TETRAODONTĨDAE 
46 ­ sphaeroideỉ* oblongus í Bioch ) Cá nóc 

Sj lỉRANĨDAE 
47 ­ Epinephelus sp. Cá mũ 

THERAPONỈDAE 
48 ­ Therapon jarbua ( Forskal ì Cá càng 

NOTOPTERĨDAE 
49 ­ Notopterus notopterus ( Pallas ) Cá chát lát 

CYPRữnDAE 
50 ­Puntius Ieiacanthus (Blkr.) Cá dầm 

CLARnDAE" 
51 ­ Clarias macrocephalus ( Guather) Cá trê vàng 

PANGASữ)AE 
52 ­ Pangásiiis hasutus BHã.Cá hú 

BAGNĨDAE 
53 ­ Mystus gulio H. Cá chốt 

SYNBRANCHIDAE 
54 ­ Fluta aiba Zuìew Lươn 

CHANIDAE 

55 - Chanda siamensis Fowler Cá sơn xiêm 
TOXOTĨDAE 

56 ­ Toxotes chatareus ( H.) Man2 rõ 



í l) (2) 13) 
LEĩOGNAĨTDAE 

57 ­ Leiognatus sp. Cá liệt 
SCIAENDAE 

58 ­ Pseudoscien soldado ( L.ì Cá xù 
PLATYCEPHAĨĨDAE 

59 ­ Platycephalus argus ( Gmelln ) C ả chai 
ANABANTLDAE 

60 • Anabas testudineus ( Bloch J ro 
61 ­ Trichogaster pectoraiis ( Regan) Cá sặc vằn 
62 ­ Tr. tricnopteris ( Pailas) Cá sặc bướrn 

OPHIOCEPHAIẨDAE 
63 - ophiocephalus strỉatus ( Bloch ) Cá trâu 
64 - o. lucius ( Cuvler et Vai.) Cá trâu dày 

n. ẾCH NHÁI: 

OI - Buío melanostictus Cóc nhà 
02 - Rana limnocharis Ngoe 
03 - R. cancrívora Êch cua 

04.- - R, macrodactyla IN nai cay 
05 - R. tigĩlna Ếch đồng 
06 - Kaloula pulchrạ Ẽnh ương 
07 - Microhyla heymonsi Nhái bầu 
08 - Rhacophorus leucomytax Êch cây mép 

trắng 

m. BÒ SÁT : 

OI - Python retlculatus Trăn mắt võng 
02 ­ p. ĩĩiolurus Trăn mốc 
03 - Cerberus rhynchops Rắn cá 
04 - Xenochrophis piscator Rắn nước 
05 - Enhydris bocourti Rắn bồng 
06 - Enhydris enhydrls Rắn bồng 
07 - Elaphe radiata Rắn sọc dưa 
08 - Hemaiopsis buccata Rắn rằn ri cá 
09 - Trimeresurus papeorum rắn le 
10 - Naja naja Rắn hồ mang 
l i - Bungams íasciatus Rắn cạp nong 
12 - Xenopeltis unlcolor Rắn mòng( 

nùng nục) 
13 - Hemìdactylus ữenatus Thạch sùng 
14 - Vavarus salvator Ky đ à 
15 - Mabuya muluíasciata Thằn lằn bòng 
16 - Cuora amboinensis Rùa hộp Ăm hoa 
17 - Hieremys annandalei Rùa răng 
18 - Malayemys subtriìuga Rũa ba sờ 



(1) (2) (3) 
19 - Gekko gekko Tắc kè 
20 - Dryophis prasinus Rắn leo cây 
21 - Crocodylus porosus Cá sấu 

IV. CHIM : 

OI - Dendrocygnajavanica Le nâu 
02 - Ardeo cíneria Diệc xám 
03 - Adrea purpurea Dỉệc lùn 
04 - Ardeola baccchus Cò bợ 
05 - Butorides striatus Cò xanh 
06 - Egretta alba Cò ngàng lớn 
07 - Egretta intermedia Cò ngang nhớ 
08 - Egretta garzetta Còngẳng nhò 
09 - Ixobrychus sinensis Cò lửa nhò 
10 - Anastomus oscitans Cò nhạn 
l i - Ibis leucocephaius Giang sen 
12 - Cicomia episcopus Hạc khoang cả 
13 - Plegadis íalcinellus Quắm đen 
14 - THreskionis melanocephalus Quắxn trắng 
15 - Streakiomis chinensis Cu gáy 
16 - Streptopelỉa tranquebarica Cu ngói 
17 - Treronbicincta Cu xanh 
18 - Cuculus merulinus Tim vịt 
19 - Centropus sinensis Bìm bịp 
20 - Eudynamysacolopacea Tu hú 
21 - Hymantopus hymantopus Cà kheo 
22 - Halcyon chloris Sà khoang cổ 
23 - Pelargopsis capensỉs Sà lơn 
24 - Haeliatus indus sp. Diều ' 
25 - Haeliatas ứidus Diều lửa 
26 - Elanus caeruleus Diều trắng 
27 - Polihierax ingdgnis Cắt hông trắng 
28 ­ Dicacum concolor Chim sâu 
29 ­ Hirundo rustrica Nhạn bụng trang 
30 ­ Stema sp. Nhạn biên 
31 ­ picnonotus jocosus Chào mão 
32 ­ Acridoứieres íuscus Sáo nâu 
33 ­ Motacilla aiba Chìa vòi 
34 ­ Anhũiga melanogaster Cố rắn ( điêng 

điêng) 
35 - Pelecanus sp. Bồ nông 
36 - Phalacrocorax carbo Cốc đế 
37 - Phalacrocorax niger Cốc nhó 
38 - Picoides macei Gõ kiến nâu 
39 - Gallỉcrex cinerea Gã nước 



(1) (2) [ái 

40 - Gallus gailus Gà rừng 
41 -Ballus stnatus Ùa nước 

V. ĐỘNG VẬT CÓ VÚ : 

OI - Lutra lutra Rái cá vuôt 
02 - Viverricula indica Cày hương 
03 - Viverra ábetha Cày giông 
04 - Herpestes javanicus Lon tranh 
05 - Feils chaus Mèo ri 
06 - Felis viveiTina Mèo ca 
07 - Bandỉcota indica Chuột đất 
08 - Rattus aigentiventer Chuột đồng 
09 - Callosciurưs pygeythrus Sóc bụng xâm 
10 - Callosciurus erythracus Sóc bụng đỏ 
l i - Sus crofa Lợn rừng 
12 - Hylobates sp. Vượn 
13 - Panthera tigris Hổ 
14 - Cervus unicolos Nai 
15 - Neoíeiis nabulosa Gấu 
16 - Suncus murinus Chuột chù 
17 - Megacocops ecaudatus Dơi qua 
18 - Calloaciunes íìnlaysoni Sóc 
19 - Macaca muỉata Khi vàng 
20 - M. fascỉularis Khỉ ân cua 



Bảng 5 Độ ĐA DẠNG SINH VẬT CỦA THỨC VẬT VÀ ĐỘNG VẬT PHIÊU SINH Ở SÔNG RẠCH 
VÀ ĐẦM MUÔI TÔM VÌ:NG BÁN ĐẢO CÀ MAU t h á n g 6 ­ 1992. 

NHÓM SINH VẬT LOẠI HÌNH ­ SỐ 

LQẠĨ 

% SO VỚI 

TỔNG SỐ 
LOÀI 

Số LOÀI 
Max/Miti 

(TRỌNG 1 
MẪU ) 

SỐ LƯỢNG Max/MỊn 
TỊ3/M3 

(HAY C0N/M3) 

LOÀI ƯU THẾ 

1 

PHYTOPLANCTON 

_ QÀiì đ ra /̂ h lì ã ỉ Vi nỉ Dong ltH-.il Dai D Ù I Ị 1 £. non /1 non • OscilHitoria subbrevls 
- í), lliiiosã 
- Coselnudlscua astmuiplialus 
- Nil2sc)iia lưrenzlaiia. 

PHYTOPLANCTON 

- Đầm trên bãi bồi. 37 56,06 29/12 183.000/28.000 - Osclllatorỉa subbrevis 
- Oscillaluria limusa. 

PHYTOPLANCTON 

- Đầm Ịrong rừng 
ngập mận 

31 46,97 16/10 400.000/57.000 - OscillaLoría aiibbicvia 
- o. liniosii 
- l.cptocyliiỉdricnti ílíiiiiciiíi. 

XOOMANơrON 

- Sông rạch bài bồi 26 100,00 14/9 9.996/323 - Olllioiiiii lim UI 
- Ai:ai Uii cliiiiâl 

XOOMANơrON 
- Đầm trẽn bãi bồi. 9 34,62 9/5 22.253/850 ­ t ìlíhutiii li,nia 

Acuillii cliiust 
­ N.iUỊ)llui> i:i)|il-jhm1ỉi 

XOOMANơrON 

- Đầm trong rừng 
ngập mặn 

12 46,15 10/8 1.468/498 - Oilliuiia nai IU 
- Auiirlỉa ciiiusl 

http://ltH-.il


Bảng 6 SỐ LƯỢNG THỰC VẬT PHIÊU SINH ( TÊ BÀO/M3) 
Ở CÁC ĐẦM NUÔI TÔM VÀ SÔNG RẠCH CAN GIỜ 

THÁNG 9-1992 

ĐIỂM MẬU HÌNH THỨC NUÔI SỐ LƯỢNG U)Ài ư u THẾ 
SỔ 

LOÀI 
CYANOPHYTA BACILLARIOPHYTA TÔNG CỘNG 

.0 Than 1 Quảng canh. 62.000 62,000 - NiUschia paradoxa 12 

sỏ Than 2 Quảng canh 76.000 76.000 76.000 - Pleurosigma sp. l i 

Jua viên 1 Quảng canh cải tiến . 8.000 842.000 845.000 - Nỉtzschia longỉssima 14 

Am Viên 2 Quảng canh cải tiến 296.000 296.000 - Skelonema Cũ si ai um s 

lông ly CoCidec, Quảng canh 29.000 50.000 79.000 ­ NlUschia longisslma 9 

sông ty Fideco Bán thâm canh 4.000 97.000 101.000 ­ Pleurosigrna sp. 16 

ìôag Giồng Ao. Sôngtự nhiên. 121.000 121.000 ­Coscinodíscus astromphaỉus 62 

lạch Lò Than. Rạch tự nhiên 180.000 180.000 ­ Coscinodíscus astromphalus 44 



Bảng ĩ THỰC VẬT PHIÊU SINH ( PHYTOPLANKTON) Ở CÁC AO NUÔI TÕM 
LONG TOÀN VÀ SÔNG VÙNG RỪNG NGẬP MẶN TRÀ VINH 

THÁNG 9-1992 

ĐIỂM THỤ MẪU SỐ LƯỢNG TỒNG CỘNG LOÀI ƯU THÊ SỔ 
LQÀÍ 

ĐIỂM THỤ MẪU 
CVANOPHYTA BACILLARIOPHYTA EUGLENOPHYTA CHLOROPHYTA 

TỒNG CỘNG LOÀI ƯU THÊ SỔ 
LQÀÍ 

- Ao lôm Lon^ Toànl 9,671.000 135.Ọ00 63.000 585.000 9.806.000 - Oscillaloria subbrevis 17 

- Ao lõm Long Toán 2 29.651.000 14.000 4.000 18.000 29.687.000 - Oscỉllatoria subbrevis 15 

-Ao Lôm Long Toàn 333.071.000 25.000 14.000 82.000 33.2000.000 - Oscillatoria subbrevls 17 

-Ao tôm Long Toàn 4 229.000 13.000 23.000 27.000 292.000 - Oscillaloiia subbrevis 18 

- Ao tôm Long Toàn 5 10.591.000 154.000 59.000 50.000 10.854.000 - Oscillatorla subbrevỉa 17 

- Sông Long Toàn 1 18.000 227.000 5.000 250.000 - NỉUschỉa longissỉma 21 

-Sông Long Toàn 2 5.000 236.000 241.000 - Nỉtzschỉa ỉonglssima 31 

- Sòng Lung Toài! 3 9.000 217.000 - Nil/schia longỉssima 19 



s ô LƯỢNG ĐỘNG VẬT PHIÊU SINH (ZOOPLANKTON) (Con/m
3

} Ở CÁC ĐẦM 
NUÔI TÔM VÀ SONG RẠCH CẦN GIỜ. THÁNG é Ị1992. 

DIÊM THU HÌNH THÚC SÔ SÔ LOÀI ƯU THỂ 
MẪU NUÔI LƯƠNG LOÀI TÊN LOÀI SÔ LƯỢNG : 

' • Lò 'Hiari 1. Quàn** canh. 1.173 5 ' ­ Paracalanus oarvns 486 
. « Lõ Than 2. Q u à n g canh. ỉ 3.774 4 ­ Mesopodopsis sỉabberi 

sa £- . 
3.706 

i • ĩ â m Vỉpn ì Oiiãn£f ranh 5.338 !-> ; ­ Paracalanus Dârvus . 2.244 ị 
cãi tiến. 4 . í - Otthona aana ; 1.020 

• Làm Viên 2 Q u ă n ế canh 6.280 Õ '• ­ Para.c3Ì3Jĩus parvus 2.176 
cả i tiến. í ì - Oithona nana 1.190 ĩ 

! • Còng tv Q u à n g canh ; 380 5 • ­ Paracalanus. 306 
COEHDEC : cả i tiền. 

• » Cõng ty Bán t hâm , 1.445 4 ; ­ Paracalanus parvus 714 
PĨDECO canh. : ­ Mesopođopsis sỉabberi 578 

• Sô no. Sõng ; 1.677 9 ; - Acartia c laưsi 
Ị 

612 
Giồng ao ỉ. tư nhiên. , - Paracaianus paivus 323 

• Sông nt : 1.258 l i ; - Paracaỉanus paivus SĨ6 
Giồng ao 2. ; ­ Oithona nana 357 

• R ạ c h nt Ị 2.040 8 : ­ Paracaianus parvus 1.496 ị 
ỏ n g Tiên. ! ­ Oithona nana 340 : 

• R ạ c h nt • 3.018 
ị 

1 8 ị ­ Paracalanus parvtis 2. leo Ị 
' ổ n a Tiên. Ì : ị ­ Oithona nana 578 Ị 



SÒ LƯỢNG ĐỘNG VẬT PHIÊU SINH (2COPLANKTONĨ (Con/m3) Ở CÁC AO 
NUỐI TÔM VÀ SỒNG VÙNG RỪNG NGẬP MẶN TRÀ VĨNH THÁNG 09/1992. 

'• DIÊM THU • HÌNH THỨC SỐ í SÔ LOÀI ư u THÊ '• 

MẪU NUÔI 
1 

, LƯỢNG , LOÀI TÊN LOÀI SỔ LƯỢNG í 
í • Ao Côm ị Quảng canh ì 952 1 

' Schmackeria òuỉbosa ' 714 
; Lom* Toàn 1 ; cãi t iến Motna dubia í 136 
• * Ao còm ni 7.837 i Õ Schmackena bulbosa Ị 4.097 
. Long Toan 2 : Moina dubia . 1.632 • 

» Ao tõm nt 5.117 o 
Moina dubia ì. 989 

•• LoriÉí Toàn 3 PseuđođiaDtomus beỉerì < 1.632 • 
ĩ • Ao tõm á t ; 9.350 ' o , 5chmackeria ò u l b c s a 5.236 

<" Ú P ° '"^'ĨP — Mcina du bia 2.516 ì 
• Ao côm 1 á t : ỉ.309 : 9 Mesopodopsis siabberi Ì .257 Ị 

' Long Toàn 5 
• Sõng ' Sông tự ; 1.105 ; NãUDỈỈus cocepoda 380 

; Long Toàn ì nhiên : Oithona nana ! 340 ' 
.; • Sòng ị rít ị 1.088 7 , Oithona nana 6 Ỉ 2 í 

Ị Long Toàn 2 ' Paracaiaaus Daivus 204 ! 
ị • Sông • ne ị 1.343 6 : Paraca ì anus parvus 952 ị 
ỉ Long toàn ỉ • • Acartieỉla sinensỉs 204 Ì 



BÀĩỊgJOỉ. 
THANH PHẦN HÓA n ọ c (Mg/1) M ổ ! TRƯỜNG NƯỚC A o NUÔI TOM VẢ v S Ô N G RẠCH V Ù N G 

RỪNG NGẬP MẶN CẰN GIỜ (Tp. n ỏ CHÍ MINH) và DUYÊN HẢI (TOA VĨNH). 

Đ Ỉ Ỉ M THƯ MẪU ThTglait ~ K
+ Mg2+ c F S O 4

2

- Ĩ I C O 3 p n , MM.I ' 

• n ồ m ròTl i ĩ in 1 78 lỉu í <) 1 1.8 ì í í 199,8 "4457^2 105.8 <KĨÍ31 ( U N »:l (í. ni 18 l u n : * 
• OA IM u v r l i n n 2 ( ỉ /moi* 7580 7 2­10.fi 2!>r> 1 0O1.I ì ai! 16,0 4003 2 .124.5 l.riíM) O I l.'t o.ovu (ỉ ov 1 Mít r.» 
• n á m U m Viên 1 0/1902 5287 7 jan.7 187 í í 5 ri3.fi 8171.2 2320,5 ] 14.4 0.800 u.ọt >M <un>.l (UMMĨ ( í t ) / ' 1 

• Dầm Lâm viên 2 6GÍỈ7,1 t<>5.0 2:ì.'ì 7 mm,2 2645,2 79,2 0.7 in O.lMíí a m (ỉ (>•;*; (UM í.' 
•{Rồng Giồng Ao i 6/1992 758fỉ, 1 2íM,(ĩ 20 1. t 11925 3 4353.6 107.1 0.7ÍỈ5 0,00!» í), I,'V7 lí. (Kỉ?! 
• Sông Giỏng Ao 2^ 6/1992 6207,3 195.0 24 a n 7X7.5 10706 1 J 9 2 2 8 102.5 0,737 0,002 lí .OV!) 0.0' ).'•• 

• Sông Long Toàn 5/1992 (;418,H H)7.!) 2r>íĩ.(> 'ì 10.2 ]27(>0,5 l386. i l 125,5 2/MO O.ÍKVI <).(>#» Ì).070 (ì.in; í 

• Ao tôm Long Toàn 5/1992 (>0'Ki,r> 2 ' l l K Mí* 1.2 l o m f > 15125.6 2305,2 161.5 2.395 0 .00 ri (UM Hí f).Mf;
, j 

• Srìng Long Toàn 9/1902 fỉ2.4 1 K I Vỉr»>i.0 178.4 507.3 08,7 3.7«) 1 0.1)(V, a:ìl<» í Vf »Vf; Ọ.OIÍ1 

• Ao tôm Long Toàn 9/1902 J 6 5 T I , 2 70,2 _ 18,7 273,9 3r»39 ,3 102,3 0.802 O M 7 0 .0M8 ( U I 1 l i . Kí!' 

http://2-10.fi
http://ri3.fi
http://l386.il


THÀNH PHẦN BÙN ĐẢY SÔNG VẢ AO NUÔI TÚM Ở CẦN GIỜ (Tp. H ổ CHÍ MINH) 
VÀ DUYÊN HẢI (TRA VINH). NAM 1002. 

! =3 se am sá 

t i lơm» Ttirt XÀẴĩl t / Ỉ K M 1Ỉ1U M A U TÚI*! 1 
í H U I 

TONG SỐ (%í Al3+ A i OA 2­
Ỉ3U4 D Ụ THẢNH PlìẰNi Ắv HẠT 

ỉ MẶN . . . . . Ry 
GIAN r í Cao MgỌ Fe (ppm) {%) (ppm) ị%) <Q002 000?. 0,0?.. 

(rum) q02(mm) ì ,00(mn>) 
* Ao Lâm Viên 1 2 1 / 6 / 0 2 0,220 0.1H2 Ì /ir> ì ",.12 3,980 131,00 0,590 7,50 4 í 7C, :.Ì«.I:Ỉ 
• Ao Lam Viên 2 21/6/92 0,150 o.oo:ỉ !,31 1 .20 4/150 172,20 0,800 4,00 TỊ,­Hi :uì.r> ì '7.­1. Hi 
« Ao Lô Than 1 2 1 / 6 / 9 2 0.1 GO 0.077 t.lti A ,(ÌP0 121,10 0,810 3,00 3.32 31 .(Mi : M . K ! : \ Ì ,7.1 
• Ao Lô Than 2 2.1/0/9« 0,170 0,104 t 2n \A7 4,220 05,10 0,080 ĩ ,00 Ạ ,02 4 M .< ỉ tí 'in.7'1 1' 1.ri ỉ 
• song Giồng Ao 2 J /6 /92 0,170 0,095 U M Ị in .0.392, ..J34 20 0,280 2.81 3 -Ị .:Ỉ rĩ ',>.H .í ỉ( ì ri / .un 
• Ao tôm ĩ'Ong Toàn ỉ í 1/92 r u 32 0,174 1,29 t.:ỉ2 3~72Ỉ) Hỉ 1,07 0.197 5.76 0.78 30 .(ỈA •12.7H; '/'I.r;?-

• Ao tom Long Toàn 2 0/92 0,13G 0,130 1,04 1 . in 3,720 168,00 0,201 0,42 0.7.r> 'in,an ì: 1.: ỉ: ỉ 
• Ao tõm Long Toàn 3 ĩỉ/92 0 u n r u 21 0,7:j í .IM :M3(> 100,08 0.20C5 'ị,00 (-MO y.H .MH MO. lo -1 1 .(17, 
é Sông Long Toàn 1 í ) /92 0,080 0.002 0.99 0,79 2,n80 146 02 0,132 ìjr, 0.35 lí:).r>:i in.HI fí 1 ,f ifí 
• Sồng Long Toán 1 Ị>/92 ( U M 0.270 1,15 i . M 100,08 0.148 3,69 0.ÍỈI 3.-Ỉ.07 :Ì7,07 
• Sững Long Toàn ì ĩ Ị/92 _ỹ£87 L 0 ,085 l t28_ _0,89_ 2,980 152 62 0,079 3,51 0,1.6 19.39 20,58 . í in.(Kỉ 



B à t l g Ắ 2 : THANH PHẦN HÓA HỌC (Mg/Ỉ) MÔI TRƯỜNG N ư ỏ c NƯỚC SÔNG RẠCH VA ĐẰM NUÔI TỞM 
VÙNG BAN ĐẢO CẢ MAU ì Thâtig 0 6 / Í 9 9 2 . 

ĐIỂM THƯ MẤU Na4- K+ C a 2 + 
M g 2 + c r SOẠ2- HCO3- Fe NƠ2 

* Hạch xóm Moi 0190.0 374.4 4Ỉá,n 1272,4 1(3729,5 3009.3 158.) 15,030 0,0 ì ri (í. 17.1 O.ÍKÌO 

• Dầm t rên bai bồi xóm Mni ÍỈ655.9 4fỉ0 7 1276.9 17347,1 40376 Ì 98,7 5,185 001 ì (U.KĨK lí. l o i 

• Dầm trong R N M xôm MOI !)37í),0 313.2 1204.3 16827.7 5394.0 217,0 3.108 0.0 M (U).T7 l u n 
• Sông Bảy Uájt 8 2 7 M 294.6 :M5 , I 1009.3 15(316 0 20459 159,4 2.011 0.1G2 0.27.T <>.»>5!Ị 

• b ầ m t rên bãi bồi sông Hây Hấp fỉO(><),.'Ị 156,0 268/1 804,3 10769,7 3 5 5 2 0 146,8 ì ,348 0,007 (),O:Ĩ8 (U)5<» 

• Hờ biến moi Gò Cồng 0150,0 187.2 :Ỉ56 0 ỉ 104 9 168á7 t 7 2671.7 ỉ 05,0 7,520 0.050 (Í.17f> (UM)/' 

• Dầm trong R N M Gò Công 89(56, l 150.0 .'173,9 8ÍH.2 17033,7 18728 159,3 4.800 0,072 0.1(i5 Ọ. 1 l i 
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